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1 Võ Thị Trà My 1997 1 ĐHSP Toán TH Phước Mỹ
Quy 

Nhơn

033606803

7

vothitramy09051997

@gmail.com

2 Nguyễn Sĩ Đức 1969 0 ĐHSP Toán TH Phước Mỹ
Quy 

Nhơn

037807412

2

siduc1969@gmail.co

m

3
Đặng Xuân 

Biết
1993 1

ĐHSPG

DTH
Toán TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

096200098

9

Xuanbietcdbd@gmai

l.com

4
Phạm Thị 

Thảo Nguyên
1998 1

CĐSPG

DTH
Toán TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

036307985

5

phamnguyenthi00@g

mail.com

5
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp
1989 1

ĐHSPG

DTH
Toán TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

097722137

7

thehoi.ngoquyen@g

mail.com

6
Trần Thị Mỹ 

Quanh
1997 1

ĐHSPG

DTH
Toán TH Âu Cơ

Quy 

Nhơn

036546131

2

quanhtran1997bd@g

mail.com

7 Trần Thị Hằng 1977 1 ĐH Toán
TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

098924440

2

hangqn301277@gma

il.com

8 Nguyễn Thị Lệ 1967 1 CĐ Toán
TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

037513457

0

leengthle2006@gmai

l.com

9
Nguyễn Thị 

Đức Ái Vân
1982 1 ĐH Toán

TH Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn

093549288

3

nguyenducaivan1234

5@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Thu Hằng
1978 1 ĐHSP Toán TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

097465917

1

ngtthuhang78@gmai

l.com

11
Nguyễn Thế 

Hội
1984 0 ĐHSP Toán TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

034737770

4

thehoingoquyen1984

@gmail.com

12
Trương Thị 

Bích Hồng
1971 1 ĐHSP Toán TH Ngô Quyền

Quy 

Nhơn

098446269

5

bichhongtruongthi@

gmail.com

13
Trần Thị Diệu 

Hà
1986 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

037245653

7

dieutritown@gmail.c

om

14 Hồ Sỹ Việt 1989 0
ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

093489584

5

hoviet2011@gmail.c

om

15 Mạc Cao Vinh 1992 0
ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Khuyến

Quy 

Nhơn

039309074

2

caovinh.nkqn@gmail

.com

16
Lê Thị Ngọc 

Thoa
1992 1

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

035450170

9

lethingocthoa@gmail

.com

17
Phan Thị Xuân 

Tươi
1976 1

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

093253285

4
ptXtuoi@gmail.com

18 Võ Thị Lệ Thu 1979 1
ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

076753650

8

lethuvo1979@gmail.

com

19
Trần Thị Mỹ 

Cầm
1972 1

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

098491423

6

tranmycampa@gmail

.com

20
Nguyễn Thị 

Định
1991 1

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Phú

Quy 

Nhơn

096335806

0

dinh25061991@gma

il.com

21
Nguyễn Thị 

Thanh Thiện
1990 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

039372483

7

nguyenthithanhthien

90@gmail.com

22
Phan Thị Mỹ 

Phương
1993 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

097388136

7

45910phan@gmail.c

om

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Mạnh Cƣờng - Trƣờng Tiểu học Ngô Quyền 

- Điện thoại: 0962357770 - Email: cuongthqn@gmail.com



23
Phùng Văn 

Minh
1966 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

036412202

7

pvminhnb@gmail.co

m

24
Nguyễn Đức 

Trinh
1985 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

036811025

9

trinhnguyen259@gm

ail.com

25 Nguyễn Hậu 1964 0 ĐHSP Toán
TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

098996413

1

nguyenhau64923@g

mail.com

26 Lê Đình Vinh 1974 0
ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

034568309

9

thaovinh20071977@

gmail.com

27 Lê Thị Bình 1990 1
Đại học 

TH
Toán

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

086568753

6

phuongbinhth@gmai

l.com

28
Nguyễn Thị 

Viễn Trâm
1977 1

Đại Học 

TH
Toán

TH số 2 Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn

090788556

2

nguyenthivientram@

gmail.com

29
Trần Thị Tuyết 

Nga
1992 1 ĐHSP Toán TH Đống Đa

Quy 

Nhơn

097766915

8

tuyetnga0908@gmail

.com

30 Lê Thị Phú 1973 1 CĐ Toán
TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

097564459

2

lethiphu2006@gmail

.com

31
Lê Thị Như 

Nhung
1972 1 ĐH Toán

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

081892916

6

nhunhungqt@gmail.

com

32
Đoàn Thị Kim 

Hường
1970 1 ĐH Toán

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

037789057

5

hiepthienqn@gmail.c

om

33
Hoàng Việt 

Nghĩa
1979 0 ĐH Toán

TH Trần Quốc 

Toản

Quy 

Nhơn

098335504

5

vietnghia_tqt@yahoo

.com.vn

34
Trần Thị Vũ 

Hằng
29587 1 Đại học Toán

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

037971678

6

hangqnbd@gmail.co

m

35
Nguyễn Thị 

Hồng Minh
17/04/1982 1 Đại học Toán

TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

078853444

5

hongminhhqv@gmai

l.com

36 Trần Thị Hồng 10/05/1975 1 Đại học Toán
TH Hoàng 

Quốc Việt

Quy 

Nhơn

090576371

6

thihongtranqn@gmai

l.com

37
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
1975 1 Đại học Toán

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

079295161

1

ngthuthao75@gmail.

com

38
Châu Thị Minh 

Sang
1975 1 Đại học Toán

TH Trần Hưng 

Đạo

Quy 

Nhơn

090526324

5

minhsangthd@gmail.

com

39
Văn Thị 

Hoàng Trang
1983 1 Đại học Toán

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

078770039

9

trang.graceful@gmai

l.com

40
Trần Hùng 

Phương
1968 0 Đại học Toán

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

093590060

7

tranhungphuonggv@

gmail.com

41
Trần Ngô Thị 

Bích Hiền
1975 1 Đại học Toán

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

036814573

1

tranngobichhien@g

mail.com

42
Nguyễn Bùi 

Xuân Dung
1974 1 Đại học Toán

TH Trần Quốc 

Tuấn

Quy 

Nhơn

090355884

9

dungtqt74@gmail.co

m

43
Phạm Đình 

Hưởng
1989 0 ĐHSP Toán TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

097867724

6

fdinhhuong@gmail.c

om

44
Khúc Thị 

Thanh Hoà
1971 1 ĐHSP Toán TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

036607943

9

hoakhuc1971@gmail

.com

45
Võ Thành 

Được
1968 0 ĐHSP Toán TH Hải Cảng

Quy 

Nhơn

094247522

5

vothanhduocgv@gm

ail.com

46 Ngô Văn Gốc 1965 0 ĐHSP Toán TH Hải Cảng
Quy 

Nhơn

081291046

8

vangocthnhonhai@g

mail.com

47
Nguyễn Thị 

Trúc Ni
16/12/1996 1 ĐH Toán

TH,THCS,THPT 

Ischool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
393854057

nintt.quynhon@ischo

ol.edu.vn

48
Võ Thị Bich 

Phương
30/04/1992 1 ĐH Toán

TH,THCS, THPT 

Ischool Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
982143406

phuongvtb.quynhon

@ischool.edu.vn

Danh sách này gồm có 48 người./.

mailto:trang.graceful@gmail.com
mailto:trang.graceful@gmail.com
mailto:tranhungphuonggv@gmail.com
mailto:tranhungphuonggv@gmail.com
mailto:tranngobichhien@gmail.com
mailto:tranngobichhien@gmail.com
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1
Trần Thị Thu 

Hiền
1993 1

CĐ 

SPGDT

H

Toán TH Lê Lợi
Quy 

Nhơn

098488567

9

thuhienbtX93@gmai

l.com

2 Tống Thị  Lanh 1976 1

CĐ 

SPGDT

H

Toán TH Lê Lợi
Quy 

Nhơn

097396757

9

tongthilanh76@gmai

l.com

3
Phạm Thị Phúc 

Hậu
1978 1

ĐH 

SPGDT

H

Toán TH Lê Lợi
Quy 

Nhơn

092460890

0

Thanhlamleloi@gma

il.com

4
Lê Thị Kim  

Dung
1969 1

ĐH 

SPGDT

H

Toán TH Lê Lợi
Quy 

Nhơn

093489484

4

vokhuong1967@gma

il.com

5 Lê Thị  Thanh 1972 1

ĐH 

SPGDT

H

Toán TH Lê Lợi
Quy 

Nhơn

076657773

7

thanhqn72@gmail.co

m

6
Đặng Thị 

Hồng Loan
1988 1

ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

035630850

0

hongloan.lehongpho

ng@gmail.com

7
Nguyễn Thị 

Xuân Tùng
1968 1

CĐSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

091731379

6

Xuantung66666666

@gmail.com

8
Nguyễn Thị 

Kim Hương
1985 1

ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

036451906

6

beXiulehongphong@

gmail.com

9 Phạm Thị Hồng 1973 1
ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097435319

9

phamhonglehongpho

ng@gmail.com

10 Võ Thị Bảy 1977 1
ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

097850034

4

vothibay1177@gmai

l.com

11
Châu Quang 

Vĩnh
1975 0

ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

090298598

1

vinhquangchau1975

@gmail.com

12 Võ Thị Danh 1969 1
ĐHSPG

DTH
Toán

TH Lê Hồng 

Phong

Quy 

Nhơn

098526250

7

vothidanhlhp@gmail

.com

13
Trương Thị 

Thanh Tâm
1982 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

036921841

4

tamltk1982@gmail.c

om

14
Trịnh Thị 

Thanh Bình
1969 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

090599184

0

letrinhgiahuy2003@

gmail.com

15
Nguyễn Thị 

Phú
1971 1

CĐSP 

TH
Toán

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

094432174

5

phunguyenthi123@g

mail.com

16
Nguyễn Thái 

Bình
1978 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

094260779

0

thaibinhlsr78@gmail

.com

17
Nguyễn Thanh 

Trung
1979 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH Lý Thường 

Kiệt

Quy 

Nhơn

090595528

3

nguyenthanhtrungqu

ynhon2017@gmail.c

om

18
Nguyễn Thị 

Cậy 
1975 1 Đại học Toán TH Trần Phú

Quy 

Nhơn
0,9893491

cay_kcnhp@yahoo.c

om

19
Nguyễn Thị 

Ngọc Bích
1978 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

098205011

2

ngocbichphong@gm

ail.com

20
Trương Thị Tố 

Mai
1978 1

TS 

GDTH
Toán TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

092622403

4

maithsongcau@gmai

l.com

21
Lê Thị Thu Hà 

(B)
1972 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

039360406

6
havt06@gmail.com

THÀNH PHỐ QUY NHƠN - LỚP 2

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Sè - Trƣờng Tiểu học Số 1 Nhơn Bình 

- Điện thoại: 0976640010 - Email: nguyenthisenb1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



22 Lâm Vinh 1965 0
ĐH 

GDTH
Toán TH Ngô Mây

Quy 

Nhơn

097827680

0

lamvinhngomay@gm

ail.com

23
Nguyễn Thị 

Trung
1981 1 Cử nhân Toán

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

090569376

9

trunggdth1981@gma

il.com

24
Trần Ái Diệu 

Trâm
1979 1 Cử nhân Toán

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

086595609

4

vythienngan@gmail.

com

25
Võ Thị Phi 

Phương
1975 1 Cử nhân Toán

TH Võ Văn 

Dũng

Quy 

Nhơn

033563816

9

vothiphiphuong75@

gmail.com

26
Đặng Thị 

Khánh Hòa
1972 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

097917897

8

dangthikhanhhoa197

2@gmail.com

27
Lê Thị Minh 

Lan
1973 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

036807309

2

minhlankd73@gmail

.com

28
Mai Thị Bích 

Liên
1978 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

097286585

1

binhnguyenthanh64

@gmail.com

29
Võ Thị Thanh 

Thúy
1976 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098843272

5

vothuyvancu@gmail.

com

30
Nguyễn Thị 

Thanh Trà
1985 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

093242292

3

thanhtraqn85@gmail

.com

31
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
1979 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

098433743

4

nguyenvanthnvc2017

@gmail.com

32
Lê Thị Phương 

Yến
1978 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH Nguyễn 

Văn Cừ

Quy 

Nhơn

091412371

8

yenlethiphuong@gm

ail.com

33
Hồ Thị Thanh 

Hoa
1980 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

088943983

0

thanhhoahothi@gmai

l.com

34
Nguyễn Mạnh 

Hùng
1965 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

077732884

8

manhhung251065@

gmail.com

35
Phan Thị Bích 

Lan
1972 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

091482360

1

tranphanlanphuong4

436@gmail.com

36
Phạm Thị Mỹ 

Lệ
1979 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

079560655

3

phamle.bin@gmail.c

om

37 Đinh Thị Mai 1971 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

096826414

5

dinhthimai1972@gm

ail.com

38
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1971 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Quang 

Trung

Quy 

Nhơn

098424026

9

thanhthuy0269@gma

il.com

39 Hoàng Thị Hậu 1977 1
ĐH 

GDTH
Toán TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

 

090511012

8

hoanghau2e@gmail.

com

40 Bùi Hạnh Hữu 1978 0
ĐH  

GDTH
Toán TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

098406280

9

buihhuu78@gmail.c

om

41 Trần Niệm 1966 0
ĐH  

GDTH
Toán TH Kim Đồng

Quy 

Nhơn

097342007

9

tranniem66@gmail.c

om

42 Trần Anh Thư 1992 1 Đại học Toán TH Nhơn Hội
Quy 

Nhơn

037372187

7

anhthunh1109@gma

il.com

43 Phan Trúc Nhi 1998 1 CĐSP Toán TH Nhơn Hội
Quy 

Nhơn

035344455

6
phtrnhi@gmail.com

44
Đỗ Quốc 

Cường
1975 0 ĐHTH Toán TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

094692518

9

cuong1975nly@gmai

l.com

45
Nguyễn Quốc 

Huy
1981 0 CĐTH Toán TH Nhơn Lý

Quy 

Nhơn

036811012

1

quochuynly1981@g

mail.com

46 Bạch Xuân Sơn 1967 0 ĐHTH Toán TH Nhơn Lý
Quy 

Nhơn

091483210

7

Xuansonbach@gmail

.com

47 Trần Kim Tiến 1969 0 ĐH TH Toán 
TH&THCS 

Nhơn Hải

Quy 

Nhơn

091456879

0

kimtien_gv@yahoo.c

om.vn

48 Đặng Thị Vân 1980 1
ĐHSPT

H
Toán

TH&THCS 

Nhơn Châu

Quy 

Nhơn
X

037465269

3

dangvannhonchau@

gmail.com

Danh sách này gồm có 48 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Thắm
1976 1 ĐHSP Toán

TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 963049147

nguyenthitham22081

976@gmail.com

2 Võ Văn Bộ 1970 0 ĐHSP Toán
TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 834732788

vovanbo1970@gmail

.com

3
Trần Minh 

Chiêu
1973 0 ĐHSP Toán

TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 348125673

tranminhchieu73@g

mail.com

4 Lê Minh Nhồng 1973 0 ĐHSP Toán
TH số 1 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 983374438

leminhnhong@gmail

.com

5
Nguyễn Văn 

Sang
1990 0 ĐHSP Toán

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 344144451

sangthoinay3690@g

mail.com

6
Lê Thị Minh 

Tâm
1967 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 384199847

tamltmpt2@gmail.co

m

7
Nguyễn Văn 

Nhâm
1963 0 TCSP Toán

TH số 2 Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 987373863

vannham1963@gmai

l.com

8
Nguyễn Thị 

Hồng Vân
1975 1 ĐH Toán

TH số 1 Phước 

An

Tuy 

Phước
772577259

vannguyenthihong@

gnail.com

9
Dương Thị 

Nhuần
1986 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
379270801

duongthanhnhuan42

@gmail.com

10 Phan Thị Phê 1991 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
386024184

bupbebabi299@gmai

l.com

11
Trần Thị Xuân 

Phương
1997 1 Cao đẳng Toán

TH số 2 Phước 

An

Tuy 

Phước
965479112

tranXuan1997thinh

@gmail.com

12
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
1978 1 ĐH Toán

TH số 1 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
905488622

thanhtrucdieutri1@m

ail.com

13
Phan Thị Thu 

Trang
1986 1 ĐHTH Toán

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
909148159

tranghoa438tp@gma

il.com

14
Trần Thị Thu 

Hiền
1971 1 ĐHTH Toán

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
394508955

tranthuhientgk@gma

il.com

15 Lê Văn Bằng 1970 0 ĐHSP Lí Toán
TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
768129717

levanbang14061970

@gmail.com

16
Trần Ngọc 

Dung
1975 1 ĐHTH Toán

TH số 2 TT 

Diêu Trì

Tuy 

Phước
775999571

tranngocdung012@g

mail.com

17
Võ Thị Thúy 

Vân
1968 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
905030299

vohienvantp@gmail.

com

18
Trần Thị Thu 

Thảo
1969 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
792210354

tranthuthao1969@g

mail.com

19 Lê Công Trạng 1978 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
905340692

tranglecong05@gmai

l.com

20
Phan Thị 

Nguyệt Kiều
1969 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 TT 

Tuy Phước

Tuy 

Phước
988196057

nguyetkieu69@gmail

.com

21 Lê Ngọc Tân 1967 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
962432893

lengoctan08031967

@gmail.com

22
Lê Thị Tuyết 

Hoa
1967 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
902096320

tuyethoathso2tttp@g

mai.com

23
Trương Trọng 

Thi
1973 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
905700860

truongtrongthi73@g

mail.com

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Lê Thị Thanh Nhi - Trƣờng Tiểu học Số 2 Phƣớc Hƣng 

- Điện thoại: 0795663977 - Email: lethanhnhi34@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



24
Nguyễn Thị 

Bích Hà
1978 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 TT 

Tuy Phước 

Tuy 

Phước
772447551

truongnguyenhathi@

gmail.com

25
Nguyễn Thị 

Thuận
1969 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
981813735

thuanphuocloc1@gm

ail.com

26 Trần Minh Cẩn 1964 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
369125467

can64pl2@gmail.co

m

27
Phạm Trần 

Ngọc Tuyền
1982 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
774420381

phamtuyen041@gma

il.com

28
Nguyễn Xuân 

Phong
1976 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH Phước 

Nghĩa

Tuy 

Phước
392850787

Xuanfong7511@gma

il.com

29
Nguyễn Thị 

Tùng
1971 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
387874278

daovantuphiep3@gm

ail.com

30 Huỳnh Thị Tấn 1970 1
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
935863174

huynhthitan70@gma

il.com

31
Lê Thị Xuân 

Mỹ
1970 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
367013467

my7phiep3@gmail.c

om

32 Đào Văn Tư 1964 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
367013475

daovantuphiep3@gm

ail.com

33 Trịnh Văn Quí 1963 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
797183310

qqquytrinh191@gma

il.com

34
Nguyễn Anh 

Khoa
1971 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
372904189

nguyenanhkhoaph1

@gmail.com

35 Lê Thị Năm 1976 1
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
383927365

lenamhiep3@gmail.c

om

36 Phan Thị Thạo 1980 1
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
355791428

ngophanthanhhang10

@gmail.com

37
Phạm Thị 

Thanh Phương
1998 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
917042467

thanhphuong190319

98@gmail.com

38 Lê Thị Thủy 1990 1
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
732023745

lethuyph2@gmail.co

m

39
Nguyễn T. 

Thanh Hồng
1971 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

nguyentthonggv@gm

ail.com

40 Ngô Sỹ Nhân 1979 0
ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

ngosynhan@yahoo.c

om.vn

41
Nguyễn Văn 

Trí
1972 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 1 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
#########

trivanpt3@gmail.co

m

42
Dương Thị 

Hoàng Nga
1988 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
963841652

hoangnga251288@g

mail.com

43
Nguyễn Hữu 

Phước
1963 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
766646617

nguyenhuuphuoc186

3gmail.com

44
Trần Thống 

Nhất
1980 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
935167516

thongnhatphuocthua

n@gmail.com

45
Nguyễn Kim 

Quang
1968 0

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH số 2 Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
396198144

Quang321968@gmai

l.com

46
Phan Thị Thu 

Hương
1976 1

ĐHSP 

Tiểu học
Toán

TH Số 1 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
356711729

thuhuongps1@gmail.

com

Danh sách này gồm có 46 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Phan Trung 

Công
1989 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
976624683

phantrungcong89@g

mail.com

2
Phạm Thị 

Ngọc Hải
1981 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
976559503

phamhai305@gmail.

com

3
Huỳnh Ngọc 

Liên
1972 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
774514305

ngoclienps21@gmail

.com

4
Võ Thị Bích 

Phượng
1982 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
392942884

lyhaithiepcuoi@gmai

l.com

5
Trần Thị Mỹ 

Sa
1981 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
975554369

tranthimysa.1981@g

mail.com

6
Ngô Thị Mai 

Thương
1992 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
396057019

maithuongpm@gmai

l.com

7
Trần Thị 

Thanh Hằng
1993 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
962662831

thanhhang291293@g

mail.com

8 Trần Thị Lịch 1970 1
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 3 Phước 

Sơn

Tuy 

Phước
387358344

ngmanhhan@gmail.c

om

9
Võ Thị Mỹ 

Hiền
1991 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
979786845

vothimyhien1991@g

mail.com

10
Ngụy Thị Phan 

Luyến
1979 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
948486359

phanluyennguy@gm

ail.com

11 Đào Hoàng Mỹ 1986 0
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
987306873

damsanlangtu@gmai

l.com

12
Nguyễn Thị 

thủy
1978 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
348971924

thuygb1978@gmail.c

om

13 Trần Thị Thanh 1976 1
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
849197905

tranthithanh1976201

5@gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Thuương
1968 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
326721236

hathuong2508@gmai

l.com

15 Đinh Thái Bình 1965 0
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
969771132

binhdinhthai9@gmai

l.com

16
Nguyễn Thị 

Hồng Duyên
1985 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
364332352

nguyenthihongduyen

ph@gmail.com

17 Đặng Thị Màu 1995 1
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
349952509

dangmau36@gmail.c

om

18
Đặng Thị 

Minh Hiếu
1967 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
373480699

Hieupquang@gmail.

com

19
Trần Đình 

Cang
1970 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
386254912

Trandinhcang1970@

gmail.com

20
Phạm Lưu 

Luyến
1975 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
914088599

luuluyen75@gmail.c

om

21 Thái Đình Hòa 1964 0
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
343986114

dinhhoa111964@gm

ail.com

22
Nguyễn Thị 

Bích Thảo
1972 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
914584465

bichthaopq1@gmail.

com

23
Trần Hoa 

Thanh Thủy
1992 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
348851088

tthuy4388@gmail.co

m

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TUY PHƢỚC - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thị Nhồng - Trƣờng Tiểu học số 2 Phƣớc Lộc 

- Điện thoại: 0985795358 - Email: nguyennhong1911@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



24 Trần Thị Mai 1968 1
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
983562867

tranthimaipq@gmail.

com

25 Trần Văn Sáu 1971 0
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Quang

Tuy 

Phước
782759447

tranvansau123@gma

il.com

26
Nguyễn Thế 

Hướng
1963 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
936175379

nguyenthehuong55@

gmail.com

27 Ngụy Phan Luy 1977 0
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
935098823

phanluypt12@gmail.

com

28
Nguyễn Đức 

Thanh
1965 0

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
386457377

c1phuocthang1@gm

ail.com

29 Trần Thị Thìn 1976 1
TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 1 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
364331498

thintran1976@gmail.

com

30
Nguyễn Lê 

Thúy Hân
1993 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
359140709

nguyenlethuyhan199

3@gmai.com

31
Võ Thị Thu 

Tuyết
1976 1

TC Âm 

nhạc
Toán

TH số 2 Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
949541195

votuyet2508@gmail.

com

Danh sách này gồm có 31 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Đỗ Thị Ánh 

Tuyết
1979 1

CĐSP 

GDTH
Toán TH Nhơn An

An 

Nhơn
364371239

dotatuyet79@gail.co

m

2
Huỳnh Ngọc 

Thuận 
1964 0

CĐSP 

GDTH
Toán TH Nhơn An

An 

Nhơn
976756324

huynhthuan64@gmai

l.com

3
Nguyễn Thành 

Tựu
1964 0

CĐSP 

GDTH
Toán TH Nhơn Phong

An 

Nhơn
977273068

ngthanhtuu64@gmai

l.com

4
Phạm Thị Lệ 

Thu
1978 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Phong

An 

Nhơn
392418205

phamthilethu.nhonph

ong@gmail.com

5
Nguyễn Thị 

Đông Sương
1968 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Hạnh

An 

Nhơn
963254657

dsuonghanh1@gmail

.com

6
Phạm Ngọc 

Thạch
1964 0 CĐSP Toán TH Nhơn Hạnh

An 

Nhơn
962223908

pngocthach1964@g

mail.com

7
Lê Thị Kim 

Hồng Ngọc
1991 1 CĐSP Toán TH số 1 Đập Đá

An 

Nhơn
965439259

lethikimhongngoc91

@gmail.com

8
Đặng Thị Bích 

Liên
1969 1

ĐH 

GDTH
Toán

 TH số 2 Đập 

Đá

An 

Nhơn
905976656

bichlien2668@gmail

.com

9 Trần Đình Tín 1971 0
ĐH 

GDTH
Toán

 TH số 2 Đập 

Đá

An 

Nhơn
975590332 tinthda2@gmail.com

10 Võ Thị Cẩm Tú 1974 1
ĐH 

GDTH
Toán

 TH số 2 Đập 

Đá

An 

Nhơn
975363475

tukhaibinhdinh@gm

ail.com

11
Trần Minh 

Cảnh
1962 0

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Hậu

An 

Nhơn 

0.37259425

9

tranminhcanh1962@

gmail.com

12
Phan Văn 

Quảng
1964 0

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Hậu

An 

Nhơn 

0.39464218

9

phanvanquang22nn

@gmail.com

13 Nguyễn Tuấn 1966 0
ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Hậu

An 

Nhơn 
0,3849387

tuannguyennhonhau

@gmail.com

14
Nguyễn Thị 

Bích Phương
1978 1

ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Hậu

An 

Nhơn 

0.38237298

9

phuongnguyen03823

72989@gmail.com

15 Trần Thị Tuyết 1971 1
ĐHSPT

H
Toán TH Nhơn Hậu

An 

Nhơn 

0.36992022

9

tranthituyet05071971

@gmail.com

16
Huỳnh Đức 

Trung
1973 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
346860316

huynhductrung1973

@gmail.com

17
Trần Thị 

Thanh Thẩm
1976 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
355700493

Tran1976thithanhtha

m@gmail.com

18 Lê Văn Thụ 1966 0
ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Mỹ

An 

Nhơn
394915689

vanthufptshop308@

gmail.com

19
Nguyễn Công 

Bằng
1963 0 TCSP Toán

TH số 1 Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
989635033

congbangqn63@gma

il.com

20 Phan Thị Hạnh 1976 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
824581382

phanthihanh@gmail.

com

21 Phạm Thị Hiền 1967 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
358786151

phamthihien1967@y

ahoo.com.vn

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

GVCC hỗ trợ: Phan Thị Mỹ Công - Trƣờng Tiểu học Nhơn Hậu 

- Điện thoại: 0974130549 - Email: mycongnhonhau@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

THỊ XÃ AN NHƠN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



22
Đinh Thị Mỹ 

Hường
1980 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
935350885

myhuong021980@g

mail.com

23
Nguyễn Thị 

Vinh
1982 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 1 Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
984621626

nguyenthivinh219@

gmail.com

24
Huỳnh Thị 

Ngọc Vân
1976 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH số 2 Nhơn 

Thành

 An 

Nhơn

036 

7012069

huynhthingocvan76

@gmail.com

25
Nguyễn Văn 

Hiền
1964 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Phúc

An 

Nhơn
764124320

vanhienphuc2@gmai

l.com

26
Đồng Thị Kim 

Loan
1969 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Phúc

An 

Nhơn
336556935

kimloanqn1969@gm

ail.com

27
Phạm Thị 

Phượng
1971 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Phúc

An 

Nhơn
392643439

phamthiphuong0919

71@gmail.com

28 Đinh Thị Mười 1968 1
ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
967489256

dinhthimuoi80@gma

il.com

29
Trần Thị Minh 

Vân
1969 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
913828531

tranthiminhvan1969

@gmail.com

30 Lê Thị Thảo 1967 1
ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
347196498

lethithaonhonloc@g

mail.com

31
Nguyễn Văn 

Nam
1962 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Lộc

An 

Nhơn
934822707

nam0934822707@g

mail.com

32
Nguyễn Thị 

Mai
1994 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Thọ

An 

Nhơn
978668108

maiyth12794@gmail

.com

33
Phan Thị 

Thược
1973 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Thọ

An 

Nhơn
378788739

thuoctho2@gmail.co

m

34
Hoàng Thị Hải 

Thanh
1970 1

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Thọ

An 

Nhơn
972352702

hoanghaithanh71@g

mail.com

35
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
1973 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Thọ

An 

Nhơn
354098154

thuynguyents73@gm

ail.com

36
Nguyễn Thái 

Sơn 
1966 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Tân

An 

Nhơn
982850502

sonnguyen07a@gma

il.com

37 Lê Quốc Lợi 1993 0
ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Tân

An 

Nhơn
343082701

lequocloi2015@gmai

l.com

38
Nguyễn Thị 

Thanh Hoa
1976 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
914543677

hoanabo2015@gmail

.com

39
Nguyễn Cẩm 

Nhung
1992 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
344326031

Nhungnguyencam25

@gmail.com

40 Đoàn Thị Biên 1968 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
935763019

biendoanho@gmail.c

om

41 Trần Thị Lợi 1975 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
788271244

tranthiloi10101975@

gmail.com

42
Nguyễn Thanh 

Quang
1991 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH Nhơn

 Hưng

An 

Nhơn
395669913

quangch891@gmail.

com

43
Thái Thị 

Hoàng Dung
1979 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
768517999

thaihoangdung79@g

mail.com

44
Võ Thị Bích 

Phượng
1977 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
935991429

vothibichphuongkim

chau1977@gmail.co

m

45
Phan Thị 

Thanh Kiều
1980 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
934244589

kieuphan1980@gmai

l.com

46 Võ Thị Hương 1976 1
ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
946857914

vothihuongh3@gmai

l.com

47
Quách Thị 

Mộng Hiền
1981 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
905986476

quachthimonghien45

@gmail.com

48
Thái Doãn 

Chấn
1965 0

ĐH 

GDTH
Toán

TH 1

 Bình Định

An 

Nhơn
345892979

thaidoanchan156@g

mail.com

49
Võ Thị Kinh 

Bình
1971 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
353789969

kimbinhpn@yahoo.c

om

50 Hà Đình Dũng 1971 0
ĐH 

GDTH
Toán

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
989141145

hadungbaotin@gmail

.com



51
Phan Mạc Anh 

Đào
1978 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
935448445

macdao2916@yahoo

.com.vn

52
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
1974 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH 2

 Bình Định

An 

Nhơn
354498804

kimthoacop@gmail.c

om

53 Lê Thị Cẩm Lệ 1968 1
ĐH 

GDTH
Toán TH Nhơn Khánh

An 

Nhơn
847727144

maidinhcong68@gm

ail.com

54
Lê Thị Trang 

Thùy
1968 1

ĐH 

GDTH
Toán TH 1 Nhơn Hòa

An 

Nhơn
393970466

letrangthuy68@gmai

l.com

55 Lê Thị Yến Lan 1976 1
ĐH 

GDTH
Toán TH 1 Nhơn Hòa

An 

Nhơn
382372685

lanle.071176@gmail.

com

56 Đào Văn Tám 1965 0
ĐH 

GDTH
Toán TH 1 Nhơn Hòa

An 

Nhơn
989273867

tamthu74ngt@gmail.

com

57 Lê Thị Lệ Thu 1977 1
ĐH 

GDTH
Toán TH 1 Nhơn Hòa

An 

Nhơn
775454077

thubabua@gmail.co

m

58 Lê Ngọc Nam 1992 1
ĐH 

GDTH
Toán TH 2 Nhơn Hoà

 An 

Nhơn
979860733

saokim9292@gmail.

com

Danh sách này gồm có 58 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Huỳnh Xuân 

Đúng
08/02/1967 0 CĐSPTH Toán TH Cát Thành Phù Cát

038858752

6

huynhXuandung196

7@gmail.com

2
Nguyễn Thị 

Cường
20/7/1975 1

ĐHSPT

H
Toán TH Cát Thành Phù Cát

033316782

7

nthicuongct@gmail.c

om

3
Nguyễn Văn 

Yên
12/07/1963 0

ĐHSPT

H
Toán TH Cát Thành Phù Cát

039449063

0

nguyenvanyenthct@

gmail.com

4 Hồ Thị Thu Hà 01/03/1978 1
ĐHSPT

H
Toán TH Cát Thành Phù Cát

098316421

7

hathucatthanh@gmai

l.com

5
Nguyễn Đình 

Sơn
12/03/1965 0 CĐSPTH Toán TH Cát Thành Phù Cát

034617981

7

dinhson676@gmail.c

om

6
Nguyễn Thị 

Kim Viên
04/10/1979 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

034242149

6

kimvienck1@gmail.c

om

7
Phạm Thị 

Thanh Trúc
20/12/1995 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098544821

7

thanhtruc.13sth1@g

mail.com

8
Ngô Thị 

Thanh Tâm
10/02/1971 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

091459324

7

ngothithanhtamck1@

gmail.com

9
Nguyễn Thi 

Duyên
25/09/1977 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

097902704

7

nguyenthiduyenck1

@gmail.com

10
Trương Thị 

Ánh Ly
02/03/1977 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

016493941

39

anhlytruongtieuhoso

1catkhanh@gmail.co

m

11 Đỗ Thanh Tùng 25/06/1979 0 ĐHSP Toán 
TH số 1 Cát 

Khánh
Phù Cát

098524634

2

tungdock1@yahoo.c

om.vn

12 Tô Anh Tú 10/10/1979 0 ĐHSP Toán 
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

097728830

4

anhtu2catkhanh78@

gmail.com

13
Huỳnh Văn 

Khớ
08/04/1964 0 TCSP Toán 

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

039803275

9

duckhanh0205@gma

il.com

14
Nguyễn Thị 

Ngọc Thắm
21/04/1995 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

096551584

4

ngoctham8901@gma

il.com

15 Trần Văn Minh 15/04/1969 0 ĐHSP Toán 
TH số 2 Cát 

Khánh
Phù Cát

037372146

7

tranminhck2@gmail.

com

16
Huỳnh Thị 

Thanh
15/04/1975 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

039525807

7

huynhthithanhminh3

@gmail.com

17 Phan Thị Hiệp 03/10/1972 1 ĐHSP Toán 
TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

033377280

5

phanthihiep1972@ya

hoo.com.vn

18
Lê Thị Thu 

Hiền
01/12/1974 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

038498793

9

hle18893@gmail.co

m

19
Hồ Thị Thu 

Hương
03/02/1982 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Minh
 Phù Cát

098927321

6

huongthu3282@gma

il.com

20
Nguyễn Thị 

Nga
26/10/1996 1 CĐSPTH Toán 

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

096994581

9

nguyenthingach11a

@gmail.com

21 Võ Thị Loan 02/10/1972 1
ĐHSPT

H
Toán 

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097707914

5

loancm1972@gmail.

com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Đinh Thúy Hằng - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Khánh

- Điện thoại: 0357747788 - Email: thuyhangck2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

mailto:huynhxuandung1967@gmail.com
mailto:huynhxuandung1967@gmail.com
mailto:it.dangngochovietnam@gmail.com
mailto:it.dangngochovietnam@gmail.com
mailto:hoahuynhvan1962@gmail.com
mailto:hoahuynhvan1962@gmail.com
mailto:thuyvan3618@gmail.com
mailto:thuyvan3618@gmail.com
mailto:nhathien80@gmail.com
mailto:nhathien80@gmail.com
mailto:phuccatthanh1968@gmail.com
mailto:phuccatthanh1968@gmail.com
mailto:nthicuongct@gmail.com
mailto:nthicuongct@gmail.com
mailto:nguyenvanyenthct@gmail.com
mailto:nguyenvanyenthct@gmail.com
mailto:minh3162@gmail.com
mailto:minh3162@gmail.com
mailto:nguyenthisuongthct@gmail.com
mailto:nguyenthisuongthct@gmail.com
mailto:nguyenthisuongthct@gmail.com
mailto:vothanhphuong.gvth@gmail.com
mailto:vothanhphuong.gvth@gmail.com
mailto:doanthao06011996@gmail.com
mailto:doanthao06011996@gmail.com
mailto:phonghuynhquoc1980@gmail.com
mailto:phonghuynhquoc1980@gmail.com
mailto:quangminhcatthanh@gmail.com
mailto:quangminhcatthanh@gmail.com
mailto:hathucatthanh@gmail.com
mailto:hathucatthanh@gmail.com
mailto:chungnguyenct649@gmail.com
mailto:chungnguyenct649@gmail.com
mailto:thaonguyenvanthct1965@gmail.com
mailto:thaonguyenvanthct1965@gmail.com
mailto:thuthaothct@gmail.com
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22
Nguyễn Tấn 

Chí
20/8/1967 0

ĐHSPT

H
Toán 

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

096928731

3

nguyentanchi1967@

gmail.com

23
Hồ Thị Thu 

Thúy 
13/07/1973 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Cát 

Minh
Phù Cát

097899874

7

thuthuycareful@gma

il. com

24
Nguyễn Thị 

Thu
19/05/1905 1 ĐHSP Toán TH Cát Tài Phù Cát X 387339061

thucattai1@gmail.co

m

25
Nguyễn Thị 

Thanh Đức
28/05/1905 1 ĐHSP Toán TH Cát Tài Phù Cát X

097564639

8

thanhduccattai2@gm

ail.com

26
Nguyễn Thị 

Ngọc Trưng
20/05/1905 1 ĐHSP Toán TH Cát Tài Phù Cát X

039798480

1

trungcattai2@gmail.c

om

27
Võ Thị Hồng 

Hạnh
05/03/1978 1 ĐHSP Toán 

TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

037782049

0

hanhthao1978@gmai

l.com

28 Võ Thị  Ánh 19/11/1974 1 ĐHSP Toán 
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

035458008

7

zoanhch1@gmail.co

m

29 Phạm Thị Soa 09/10/1972 1 ĐHSP Toán 
TH Số 1 Cát 

Hanh
Phù Cát

036703021

9

phamthisoa1972@g

mail.com

30
Nguyễn Thị 

Nguyệt
17/06/1905 1

CĐSP 

TH
Toán 

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 964030765

nguyet76522@gmail.

com

31 Thân Thị Tú 05/06/1905 1
ĐHSPT

H
Toán 

TH Số 2 Cát 

Hanh
Phù Cát 982213493

thanthituhanh2@gma

il.com

32 Châu Thị Tuyết 28/05/1973 1 ĐHSP Toán TH Cát Hiệp Phù Cát
097581513

8

tuyetchau280573@g

mail.com

33 Võ Văn Thoa 16/03/1987 0 ĐHSP Toán TH Cát Hiệp Phù Cát
036818414

9

vovanthoa16@gmail.

com

34
Nguyễn Thị 

Điều 
16/05/1968 1 ĐHSP Toán TH Cát Hiệp Phù Cát

039507291

6

nguyenthidieu16056

8@gmail.com

35
Huỳnh Thị 

Kim Ly
20/10/1996 1 ĐHSP Toán TH Cát Hiệp Phù Cát

096485846

0

huynhlyhtt@gmail.c

om

36 Võ Văn Châu 06/06/1905 0
ĐHSPT

H
Toán TH Cát Lâm Phù Cát X

039833877

5

vochaucl84@gmail.c

om

37
Nguyễn Thị 

Huấn
26/05/1905 1

ĐHSPT

H
Toán TH Cát Lâm Phù Cát X

037316098

3

huanvycatlam@gmai

l.com 

38
Đặng Thanh 

Tuấn
14/06/1905 0 CĐSPTH Toán TH Cát Lâm Phù Cát X

035648820

4

tuandang17945@gm

ail.com

39 Phạm Văn Linh 21/05/1905 0 CĐTH Toán TH Cát Sơn Phù Cát X
036654149

6

phamvanlinhgv@gm

ail.com

40 Đỗ Tấn Thành 30/05/1905 0 ĐH TH Toán TH Cát Sơn Phù Cát X
098377945

3

tanthanh6789cs@gm

ail.com

41
Đặng T Bích 

Ngọc
05/05/1973 1 Đại học Toán 

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

098881516

8

bichngocnm1@gmai.

com

42 Lê Thu Phương 29/07/1983 1 Đại học Toán 
TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

097917882

3

thuphuongnm1@gm

ail.com

43
Bùi Thị Ngọc 

Bích
16/01/1974 1 Đại học Toán 

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

097737015

8

ngocbichngomay1@

gmail.com

44
Võ Thị Thu 

Thuỷ
01/11/1972 1 Đại học Toán 

TH số 1 Ngô 

Mây
 Phù Cát

097728600

8

vothuy011172@gma

il.com

45
Huỳnh Thị 

Minh Nguyệt
22/11/1978 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

036766867

7

minhnguyetcattan78

@gmail.com

46
Khổng Thị 

Đoan Trang
08/11/1978 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

038875776

7

khongtrangmay2pc@

gmail.com

47
Nông Thị 

Thúy Nga
15/8/1976 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

098519243

9

nongngatrinh2@gma

il.com

48
Bùi Thị Ngọc 

Hoa
24/4/1977 1 ĐHSP Toán 

TH số 2 Ngô 

Mây
Phù Cát

078768467

2

ngochoa2404@gmail

.com

Danh sách này gồm có 48 người./.
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TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Thị 

Mỹ Hảo
18/06/1905 1 TCSP Toán TH số 1 Cát Tân Phù Cát 919046243

Myhao732@gmail.c

om

2 Hà Anh Liêm 18/05/1905 0 CĐTH Toán TH số 1 Cát Tân Phù Cát 985248358
haanhliemcattan1@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Thu 
20/05/1905 1 CĐTH Toán TH số 1 Cát Tân Phù Cát 368842159

Minhthu0967@gmai

l.com

4 Trà Thị Luận 20/05/1905 1 CĐTH Toán TH số 1 Cát Tân Phù Cát 972817248
Luancattan1@gmail.

com

5
Nguyễn Trần 

Ngọc Trâm
23/05/1905 1

ĐHGDT

H
Toán TH số 1 Cát Tân Phù Cát 823579322

Tramths1ct@gmail.c

om

6
Mai Thị Thu 

Trang
25/06/1977 1

ĐHGDT

H
Toán TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0949 827 

469

maitrangcattan2@gm

ail.com

7
Hà Thị Kim 

Liên
03/10/1970 1 CĐ Toán TH số 2 Cát Tân Phù Cát

0377 974 

348

kimlient2@gmail.co

m

8
Tống Thị 

Thanh Thảo
02/01/1973 1 CĐ Toán TH số 2 Cát Tân Phù Cát

036 222 

1189

tongthao0802@gmai

l.com

9
Nguyễn Thị 

Châu Pha
19/11/1977 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

097903694

4

pha1911197785@g

mail.com

10
Nguyễn Thị 

Hưởng
04/04/1968 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

098736196

8

huong441968@gmai

l.com

11
Nguyễn Thị 

Nhị
04/03/1978 1 ĐHSP Toán 

TH số 1 Cát 

Trinh
Phù Cát

038498785

9

nguyennhiphucat@g

mail.com

12
Dương Thị 

Ngọc Tâm
30/05/1905 1

ĐHSPT

H
Toán 

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

094937610

5

duongnhanhphattai@

gmail.com

13
Lê Thị Minh 

Huyền
29/05/1905 1

ĐHSPT

H
Toán 

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

082965947

2

huyennhatcattrinh2@

gmail.com

14
Nguyễn Việt 

Tâm
03/06/1905 1

ĐHSPT

H
Toán 

TH số 2 Cát 

Trinh
Phù Cát

091423332

3

viettamcattrinh2@g

mail.com

15
Nguyễn Thị 

Thanh
04/12/1969 1 CĐSPTH Toán 

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

037241916

9

nguyenthithanh.66.p

c@gmail.com

16 Hồ Sĩ Điệp 16/06/1978 0 CĐSPTH Toán 
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

091709630

7
sidiepgv@gmail.com

17
Nguyễn Thị 

Việt Kiều
18/11/1969 1 CĐSPTH Toán 

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

096251239

2

kieunguyen1969196

9@gmai.com

18 Lê Văn Phong 12/04/1964 0 CĐSPTH Toán 
TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

036411893

6

phonggvt3@gmail.co

m

19 Hà Ngọc Tính 24/12/1963 0
ĐHSPT

H
Toán 

TH số 1 Cát 

Tường
Phù Cát

097700292

7

tinhngocha@gmail.c

om

20
Bùi Thị Thanh 

Xuân
29/05/1905 1 ĐH Toán 

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

093577268

4

huongbui0507@gma

il.com

21
Nguyễn Kế 

Tuấn
31/05/1905 0 ĐH Toán 

TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

037233245

9

tuantuong2@gmail.c

om

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ CÁT - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Hồng Phúc - Trƣờng Tiểu học số 2 Cát Lâm

- Điện thoại: 0972011716 - Email: phucminhlam@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

mailto:anhtu2catkhanh78@gmail.com
mailto:Myhao732@gmail.com
mailto:Myhao732@gmail.com
mailto:nguyenthidiemcattan1@gmail.com
mailto:nguyenthidiemcattan1@gmail.com
mailto:lacongvuong925@gmail.com
mailto:lacongvuong925@gmail.com
mailto:companybinhyen@gmail.com
mailto:companybinhyen@gmail.com
mailto:luule111188@gmail.com
mailto:luule111188@gmail.com
mailto:haanhliemcattan1@gmail.com
mailto:haanhliemcattan1@gmail.com
mailto:nguyenthiluyenct1@gmail.com
mailto:nguyenthiluyenct1@gmail.com
mailto:doanhsakhue040396@gmail.com
mailto:doanhsakhue040396@gmail.com
mailto:maitrangcattan2@gmail.com
mailto:maitrangcattan2@gmail.com
mailto:muoiphuongpc@gmail.com
mailto:muoiphuongpc@gmail.com
mailto:lethitam112@gmail.com
mailto:lethitam112@gmail.com
mailto:huongnguyenmt13@gmail.com
mailto:huongnguyenmt13@gmail.com
mailto:levokimtrung@gmail.com
mailto:levokimtrung@gmail.com
mailto:ngothian155@gmail.com
mailto:ph.tuyetmai80@gmail.com
mailto:ph.tuyetmai80@gmail.com
mailto:kimdungpham1976@gmail.com


22 Trần Thị Nga 26/05/1905 1 CĐ Toán 
TH Số 2 Cát 

Tường
Phù Cát

033615447

9

ngact1010@gmail.co

m

23
Trương Thị 

Tâm 
20/11/1969 1

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

335510147

truongtamcn2@gmai

l.com

24
Trần Thị Mỹ 

Nhung 
01/10/1968 1

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

396222387

tranthimynhungths2

@gmail.com

25
Phạm Xuân 

Cầm 
12/06/1969 0

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

978042169

Xuancamnhon2@gm

ail.com

26
Phạm Ngọc 

Anh 
15/07/1974 0

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

397996569

1974phạmngocanh@

gmail.com

27 Lê Đức Bản 02/09/1965 0
CĐGDT

H
Toán TH Cát Nhơn Phù Cát 

0 

375643662

lebannhon1@gmail.c

om

28
Huỳnh Thị 

Thoại
12/10/1972 1 ĐHSP Toán TH Cát Hưng Phù Cát X

097898879

2

huynhthoaithch@gm

ail.com

29 Võ Thị Loan 20/12/1974 1 ĐHSP Toán TH Cát Hưng Phù Cát X
033384748

3

vothiloan04@gmail.

com

30 Đặng Thị Hà 25/05/1968 1 ĐHSP Toán TH Cát Hưng Phù Cát X
098731613

9

dangthiha6868@gma

il.com

31 Lê Thị Kim 12/06/1969 1 ĐHSP Toán TH Cát Hưng Phù Cát X
036300724

6

lethikimgv@gmail.c

om

32 Thái Thị Chín 20/12/1969 1 ĐHSP Toán TH Cát Hưng Phù Cát X
091472934

4

thaichinthch@gmail.

com

33
Nguyễn Thị Ái 

Hoa
25/06/1973 1 ĐHTH Toán  TH Cát Thắng Phù Cát

038787803

8

aihoact250673@gma

il.com

34 Cao Thị Bằng 07/02/1970 1 ĐHTH Toán  TH Cát Thắng Phù Cát
036204715

5

caothibangphucat@g

mail.com

35
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
01/02/1978 1

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Chánh Phù Cát

097268392

1

ngocanhnguyenthi19

78@gmail.com

36
Phạm Thị Kim 

Bình
04/06/1973 1

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Chánh Phù Cát

038483516

9

kimbinhpc@gmail.co

m

37
Nguyễn An 

Bình
08/04/1964 0

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Chánh Phù Cát

093498655

9

binhanan1964@gmai

l.com

38
Nguyễn Đức 

Hồi
12/01/1972 0

ĐHGDT

H
Toán TH Cát Chánh Phù Cát

093391948

3

duchoi1201@gmail.c

om

39 Trần Văn Được 01/01/1964 0
ĐH 

GDTH
Toán  TH Cát Tiến Phù Cát

094164939

0

tranduocthcattien@g

mail.com

40
Trần Thị 

Khánh Vân
25/03/1975 1

ĐH 

GDTH
Toán  TH Cát Tiến Phù Cát

038575707

9

tranthikhanhvanct@g

mail.com

41 Trần Thị Loan 13/03/1966 1
ĐH 

GDTH
Toán  TH Cát Tiến Phù Cát

036928185

9

tranloanthcattien@g

mail.com

42
Nguyễn Hữu 

Nhị 
01/12/1974 0

ĐH 

GDTH
Toán  TH Cát Tiến Phù Cát

097479014

6

nguyenhuunhict@gm

ail.com

43 Hồ Bảo Ngọc 15/08/1996 1
ĐH 

GDTH
Toán  TH Cát Tiến Phù Cát

033572979

0

baongoc.ho1508@g

mail.com

44
Võ Thanh 

Trang
09/07/1973 0 ĐHTH Toán TH Cát Hải Phù Cát 369392907

vothanhtrang73@gm

ail.com

45
Nguyễn Thanh 

Hiển
27/01/1979 0 ĐHTH Toán TH  Cát Hải Phù Cát 977064143

nguyenthanhhien11

@gmail.com

Danh sách này gồm có 45 người./.
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mailto:trantinh82@gmail.com
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mailto:nguyentrang0292@gmail.com
mailto:nguyentrang0292@gmail.com
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mailto:tiengtptcattrinh@yahoo.com.vn


TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
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độ đào 
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Môn 

học 
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KK

Điện thoại Email

1
Lương Đức 

Quyền
20/01/1972 0 ĐH Toán TH Mỹ Phong Phù Mỹ 362731815

quyenk5.net@gmail.

com

2
Nguyễn Thanh 

Long
20/08/1980 0 ĐH Toán TH Mỹ Phong Phù Mỹ 973645779

thanhlongmp.net@g

mail.com

3
Đặng Văn 

Xuân
12/10/1967 0 ĐH Toán TH Mỹ Phong Phù Mỹ 393783447

vanXuanmp@gmail.

com

4
Thái Văn 

Thắng
02/04/1970 0 ĐH Toán TH Mỹ Phong Phù Mỹ 367387934

thaithangphuquang@

gmail.com

5
Phạm Thị 

Hồng Hướng
1979 1 ĐH Toán

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 349278999

huongc1bd@gmail.c

om

6 Võ Thị Trúc 1973 1 ĐH Toán
 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 914088590 trucc1bd@gmail.com

7
Nguyễn Hữu 

Thời
1979 0 ĐH Toán

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 353105689

huuthoi2020@gmail.

com

8
Nguyễn Thanh 

Bình
1973 0 ĐH Toán

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 942476809

myle50356@gmail.c

om

9
Nguyễn Văn 

Võ
1977 0 ĐH Toán

 TH Bình 

Dương
Phù Mỹ 388157511

nguyenvanvobinhdu

ong@gmail.com

10
Nguyễn Thị 

Hồng  Điệp
12/11/1996 1 ĐH Toán TH số 1 Mỹ Thọ Phù Mỹ X 964064127

diepmetruoi@gmail.

com

11
Nguyễn Hữu 

Cảnh
14/12/1969 0 ĐH Toán TH số 1 Mỹ Thọ Phù Mỹ X 915301641

lukhachdochanhdaho

i@gmail.com

12 Trần Xuân An 10/03/1972 0 ĐH Toán TH số 1 Mỹ Thọ Phù Mỹ X 987158587
Xuanantho1@gmail.

com

13
Đặng Văn 

Chương
02/01/1965 0 ĐH Toán TH số 1 Mỹ Thọ Phù Mỹ X 982020199

vanchuong65@gmail

.com

14 Lê Thị Thận 1996 1 ĐH Toán TH Mỹ Tài Phù Mỹ 973021064
thanle10101996@g

mail.com

15
Trương Thị 

Ảnh
1997 1 Cao đẳng Toán TH Mỹ Tài Phù Mỹ 968869420

truongthianh240719

97@gmail.com

16
Lương Văn 

Trung
1968 0 ĐH Toán TH Mỹ Tài Phù Mỹ 369660531

luongvantrung9@gm

ail.com

17
Nguyễn Thị 

Thanh Chi
1974 1 ĐH Toán TH Mỹ Tài Phù Mỹ 847458479

oanhchi1984@gmail.

com

18 Hồ Thị Liên 10/01/1981 1 ĐH Toán TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0387031
lienho.190781@gma

il.com

19 Đặng Thị Tám 01/10/1981 1 ĐH Toán TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0355269
phonghuybd@gmail.

com

20 Trần Thị Thành 30/06/1976 1 ĐH Toán TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0396296
thanhgvmd@gmail.c

om

21
Trương Minh 

Tiến
01/05/1968 0 ĐH Toán TH Mỹ Đức Phù Mỹ 0,0979287

minhtien5511@gmai

l.com

22
Phạm Thị 

Hương 
09/01/1969 1 ĐH Toán TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 377149440

huongpham69gv@g

mail.com

23
Trương Thị 

Thu Hiền
07/02/1977 1 ĐH Toán TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 944946526

thuhienmytrinh@gm

ail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Thanh Hòa - Trƣờng Tiểu học số 2 Mỹ Thắng

- Điện thoại: 0905430259 - Email: hoaphuongmt2@gmail.com
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mailto:trangcattrinh275@gmail.com
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mailto:Hoahuepc@gmail.com
mailto:thanhnga-ct3@yahoo.com.vn
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mailto:thanhtran.ttt68@gmail.com
mailto:thanhtran.ttt68@gmail.com
mailto:sidiepgv@gmail.com
mailto:sidiepgv@gmail.com
mailto:kieunguyen19691969@gmai.com
mailto:kieunguyen19691969@gmai.com
mailto:mythoacattuong@gmail.com
mailto:mythoacattuong@gmail.com
mailto:tuyetnhu7609@gmail.com
mailto:tuyetnhu7609@gmail.com
mailto:honghatuong3@gmail.com
mailto:honghatuong3@gmail.com
mailto:phonggvt3@gmail.com
mailto:phonggvt3@gmail.com
mailto:tinhngocha@gmail.com
mailto:tinhngocha@gmail.com
mailto:Kephat2012@gmail.com
mailto:Kephat2012@gmail.com
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mailto:nguyenthixuyencattrinh2@gmail.com
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mailto:tiepnguyen1967@gmail.com
mailto:tiepnguyen1967@gmail.com


24
Nguyễn Hoa 

Thạch Thảo
10/01/1972 1 ĐH Toán TH Mỹ Trinh Phù Mỹ 393982341

thachthaophumy@g

mai.com

25 Phạm Thị Cúc 1967 1 ĐH Toán TH Mỹ Cát Phù Mỹ 971711785
quangthuy579@gmai

l.com

26 Phan Văn Thúc 1968 0 ĐH Toán TH Mỹ Cát Phù Mỹ 978812489
phanvanthuc67@gm

ail.com

27
Nguyễn Thị  

Quyên
1972 1 ĐH Toán TH Mỹ Cát Phù Mỹ 397207711

quyenthmycat@gmai

l.com

28
Lương Bá 

Thanh
20/08/1970 0 ĐH Toán

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 973436368

luongbathanh70@gm

ail.com

29
Nguyễn Văn 

Thận
07/02/1970 0 ĐH Toán

TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 978812477

nguyenvanthan1969

@gmail.com

30 Phạm Văn Hải 02/11/1974 0 ĐH Toán
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 973624373

dailytagshaitam@gm

ail.com

31 Đỗ Khắc Sơn 20/11/1963 0 ĐH Toán
TH số 2 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 376101299

khacson1963@gmail

.com

32
Nguyễn Văn 

Quang
1997 0

Trung 

cấp
Toán

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 382570110

vanquang01091997

@gmail.com

33
Nguyễn Xuân 

Đo
1962 0 ĐH Toán

 TH số 2 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 919422190

Xuando62@gamail.c

om

34 Trần Thị Điệp 1996 1 ĐH Toán
TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 963550614

trandiepgdth1996@g

mail.com

35
Nguyễn Hữu 

Lành
1972 0 ĐH Toán

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 919838061

nguyenhuuvanmct@

gmail.com

36
Huỳnh Công 

Thành
1963 0 ĐH Toán

TH Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ 984032491

thanhhc63@gmail.co

m

37
Võ Thị Kim 

Phụng
27/06/1975 1 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 814785539

phungmychanh1@g

mail.com

38
Đào Minh 

Vương
12/09/1978 0 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 375730715

daominhvuongmycha

nh1@gmail.com

39
Trần Thị 

Trường Sơn
11/05/1981 1 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 916973994

tranthitruongson81@

gmail.com

40 Đào Văn Minh 20/06/1969 0 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 397509219

daovanminhmychanh

1@gmail.com

41 Ngô Đình Nhã 1973 0 ĐH Toán
TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 979395910

diemmynha2014@g

mail.com

42
Nguyễn Khởi 

Tâm
1974 0 ĐH Toán

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 919470616

tamtieuhoc72@gmail

.com

43
Nguyễn Đức 

Anh
1989 0 ĐH Toán

TH số 2 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 978956779

Leducanh097895677

9@gmail.com

44 Đặng Tấn Tiên 12/12/1970 0 ĐH Toán TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3740193
tantienmc1@gmail.c

om

45 Nguyễn Văn Lý 20/02/1964 0 ĐH Toán TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9653569
nguyenvanlymc@gm

ail.com

46 Bùi Xuân Phiên 30/12/1969 0 ĐH Toán TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,3931687
Xphien69@gmail.co

m

47 Phùng Văn Giữ 02/01/1977 0 ĐH Toán TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9778136
phungtuyenhu04@g

mail.com

48
Trần Ngọc 

Hoàng
07/10/1969 0 ĐH Toán TH Mỹ Châu Phù Mỹ 0,9887852

hoangctmc@gmail.c

om

Danh sách này gồm có 48 người./.

mailto:Phuongduong220876@gmail.com
mailto:Phuongduong220876@gmail.com
mailto:Tranthanhphucat@gmail.com
mailto:Tranthanhphucat@gmail.com
mailto:nguyenmyyen1981@gmail.com
mailto:nguyenmyyen1981@gmail.com
mailto:dongprofcct@gmail.com
mailto:dongprofcct@gmail.com
mailto:phuctruongpc1202@gmail.com
mailto:phuctruongpc1202@gmail.com
mailto:Baophuc369@gmail.com
mailto:Baophuc369@gmail.com
mailto:buithithanhtam92.bttt@gmail.com
mailto:buithithanhtam92.bttt@gmail.com
mailto:5anhkha20@gmail.com
mailto:5anhkha20@gmail.com
mailto:Lqviet1196@gmail.com
mailto:Lqviet1196@gmail.com
mailto:luongthikimtieng@gmail.com
mailto:luongthikimtieng@gmail.com
mailto:nhungbeger@gmail.com
mailto:nhungbeger@gmail.com
mailto:nguyenhongvanct2@gmail.com
mailto:nguyenhongvanct2@gmail.com
mailto:huongbui0507@gmail.com
mailto:huongbui0507@gmail.com
mailto:lancattan0407@gmail.com
mailto:lancattan0407@gmail.com
mailto:mydungct2@gmail.com
mailto:mydungct2@gmail.com
mailto:maituyetmai2104@gmail.com
mailto:maituyetmai2104@gmail.com
mailto:trungnguyen.vnz@gmail.com
mailto:trungnguyen.vnz@gmail.com
mailto:tuantuong2@gmail.com
mailto:tuantuong2@gmail.com
mailto:tutructuong2@gmail.com
mailto:tutructuong2@gmail.com
mailto:ngact1010@gmail.com
mailto:ngact1010@gmail.com
mailto:phuongdung19760@gmail.com
mailto:phuongdung19760@gmail.com
mailto:thuthuycatnhon2@gmail.com
mailto:thuthuycatnhon2@gmail.com
mailto:chungho.150467@gmail.com
mailto:chungho.150467@gmail.com
mailto:caothithanhhientd14@gmail.com
mailto:caothithanhhientd14@gmail.com
mailto:hongánh1cn@gmail.com
mailto:hongánh1cn@gmail.com
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1 Nguyễn Thị Tý 18/03/1972 1 ĐH Toán
TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 386258261

nguyenthity1972@g

mail.com

2 Hồ Thị Thanh 11/06/1982 1 ĐH Toán
TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 977492331

thanhhopm@gmail.c

om

3
Bùi Thị Ngọc 

Thạch
03/10/1977 1 ĐH Toán

TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 842307377

ngocthach572@gmai

l.com

4 Bùi Thị Điệp 27/12/1970 1 ĐH Toán
TH số 1 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 387134355

buithidiepth1@gmail

.com

5
Nguyễn Văn 

Phó 
1966 0 ĐH Toán TH số 2 Mỹ Thọ Phù Mỹ 392391748

nguyenvanphomt@g

mail.com

6 Cao Thị Chín 1974 1 ĐH Toán TH số 2 Mỹ Thọ Phù Mỹ 394998243
caothichin1994@gm

ail.com

7
Nguyễn Thành 

Tẩn 
1973 0 ĐH Toán TH số 2 Mỹ Thọ Phù Mỹ 33992209

thanhtantho2@gmail

.com

8
Võ Thị Minh 

Nguyệt 
1979 1 ĐH Toán TH số 2 Mỹ Thọ Phù Mỹ 373123157

minhnguyet010679

@gmail.com

9
Tô Thị Tú 

Quyên
24/4/1997 1 Cao đẳng Toán

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 972620402

utquyench12b@gmai

l.com

10 Phạm Công 02/12/1964 0 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 389008728

phamcongmh1@gma

il.com

11
Cao Thị Mỹ 

Hiệp
20/10/1976 1 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Hiệp
Phù Mỹ 358779780

caothimyhiep@gmail

.com

12
Trương Thị 

Vấn
20/06/1981 1 ĐH Toán TH Mỹ An Phù Mỹ 374326964

truongvan1981@gm

ail.com

13
Trần Thị Hồng 

Lắm
26/09/1996 1 Cao đẳng Toán TH Mỹ An Phù Mỹ 395718664

Honglamch12b@gm

ail.com

14
Phạm Thị 

Mâng
20/07/1990 1 ĐH Toán TH Mỹ An Phù Mỹ 356283500

mangpham.89@gmai

l.com

15 Bùi Ngọc Tân 03/12/1973 0 ĐH Toán TH Mỹ An Phù Mỹ 356008020
ngoctan72@gmail.co

m

16
Võ Thị Thúy 

Kiều
01/01/1980 1 ĐH Toán TH Mỹ An Phù Mỹ 987837884

kieumyan@gmail.co

m

17 Hà Minh Chuẩn 15/08/1972 0 ĐH Toán TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 379979126
minhchuan1972@gm

ail.com

18
Nguyễn Thị 

Xuân Hằng
02/06/1978 1 ĐH Toán TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 376374074

nguyenthiXuanhang1

978@gmail.com

19 Lê Đình Hùng 01/01/1970 0 ĐH Toán TH Mỹ Lợi Phù Mỹ 906987956
hungledinhml2@gm

ail.com

20 Võ Thị Thoa 23/09/1982 1 ĐH Toán  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 836901389
hongthoabd@gmail.c

om

21
Huỳnh Thị 

Hằng
08/02/1980 1 ĐH Toán  TH Mỹ Quang  Phù Mỹ 984520462 hangmt2@gmail.com

22
Lê Thị Ngọc 

Duyên
05/10/1981 1 ĐH Toán

 TH Số 2 Mỹ 
Phù Mỹ X 365150277

duyenmt2@gmail.co

m

23
Trần Thông 

Bửu
09/02/1970 0 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 962321568

tranthongbuugv@gm

ail.com

24
Đồng Thanh 

Hùng
10/05/1970 0 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 935401276

thanhhunggvmt1@g

mail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

HUYỆN PHÙ MỸ - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Đỗ Hoàng Hà - Trƣờng Tiểu học số 2 Mỹ Hiệp

- Điện thoại: 0977813678 - Email: dohoangha1975mh2@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

mailto:tuyetchau280573@gmail.com
mailto:tuyetchau280573@gmail.com
mailto:thanhthcathiep1963@gmail.com
mailto:thanhthcathiep1963@gmail.com
mailto:nguyenthaiho03101971@gmail.com
mailto:nguyenthaiho03101971@gmail.com
mailto:thhien0106@gmail.com
mailto:thhien0106@gmail.com
mailto:thuongthcathiep77@gmail.com
mailto:thuongthcathiep77@gmail.com
mailto:honganhs1cn@gmail.com
mailto:honganhs1cn@gmail.com
mailto:tiennguyen.101063@gmail.com
mailto:tiennguyen.101063@gmail.com
mailto:vanthoinga@gmail.com
mailto:vanthoinga@gmail.com
mailto:chanhhominh07@gmail.com
mailto:chanhhominh07@gmail.com
mailto:vothiloan04@gmail.com
mailto:vothiloan04@gmail.com
mailto:tranhuuphongpc@gmail.com
mailto:tranhuuphongpc@gmail.com
mailto:nguyenthidieu160568@gmail.com
mailto:nguyenthidieu160568@gmail.com
mailto:voanh732310@gmail.com
mailto:voanh732310@gmail.com
mailto:dangthiha6868@gmail.com
mailto:dangthiha6868@gmail.com
mailto:lethithuytrang622@gmail.com
mailto:lethithuytrang622@gmail.com
mailto:dinhthuan74@gmail.com
mailto:dinhthuan74@gmail.com
mailto:vodinhkha1991@gmail.com
mailto:vodinhkha1991@gmail.com
mailto:lethikimgv@gmail.com
mailto:lethikimgv@gmail.com
mailto:Dattcatlam@gmail.com
mailto:Dattcatlam@gmail.com
mailto:lethiainhan068@gmail.com
mailto:lethiainhan068@gmail.com
mailto:thaichinthch@gmail.com
mailto:vochaucl84@gmail.com
mailto:vochaucl84@gmail.com
mailto:dieucatlam@gmail.com
mailto:dieucatlam@gmail.com
mailto:nguyenvanthuanch63@gmail.com
mailto:nguyenvanthuanch63@gmail.com
mailto:spsu35.nttsuong@gmail.com


25 Phạm Liên 12/11/1969 0 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 347112720

phamlienmt1@gmail

.com

26
Võ Thành 

Trung
09/10/1979 0 ĐH Toán

TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 845950052

trungmythang@gmai

l.com

27 Hồ Văn Trương 25/11/1973 0 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Thắng
Phù Mỹ X 336385624

hovantruongmd@gm

ail.com

28 Lê Thanh Tâm 1981 1 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 346180253

lethanhtammt1@gma

il.com

29 Trần Cao Vân 1966 0 ĐH Toán
TH số 1 Mỹ 

Thành
Phù Mỹ X 374365677

caovanmta@gmail.c

om

30
Huỳnh Thị 

Kim Thu
1969 1 ĐH Toán

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 394779649

kimthuphumy1969@

gmail.com

31
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1974 1 ĐH Toán

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 838746590

nguyenthikimchigv@

gmail.com

32
Đinh Thị 

Quỳnh Nga
1976 1 ĐH Toán

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 332720621

quynhngapm@gmail.

com

33
Nguyễn Thi 

Mỹ Dung
1971 1 ĐH Toán

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 856725919

nguyenthimydung71

@gmail.com

34
Nguyễn Dương 

Di
1978 0 ĐH Toán

TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 913617116

dinguyengv@gmail.c

om

35 Lê Thị Liên 1982 1 ĐH Toán
TH số 2 thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 838447108

lethanhmai0105@gm

ail.com

36 Huỳnh Thị My 1992 1
Trung 

cấp
Toán TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 343068780

huynhmy1022@gmai

l.com

37
Đặng Văn 

Thịnh
1973 1 ĐH Toán TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 905473327

dangthinha2018@gm

ail.com

38 Võ Thị Thãi 1972 0 ĐH Toán TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 394919548
vothithai1972@gmai

l.com

39
Trần Thị 

Thanh Sang
1995 0 ĐH Toán TH Mỹ Lộc Phù Mỹ 935369723

tranthithanhsang260

9@gmail.com

40 Đỗ Thị Hiền 1975 1 ĐH Toán TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 353785481
hienphucdieu@gmail

.com

41
Phạm Thi Kim 

Thoa
1970 1 ĐH Toán TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 355795608

thoamyhoa@gmail.c

om

42
Trương  Thị 

Thu Thảo
1972 1 ĐH Toán TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 836901407

thuthaomyhoa@gmai

l.com

43 Hồ Thị Lý 1996 1 Cao đẳng Toán TH Mỹ Hòa Phù Mỹ 386774276
hothily1906@gmail.

com

Danh sách này gồm có 43 người./.
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mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:ngocanhnguyenthi1978@gmail.com
mailto:ngocanhnguyenthi1978@gmail.com
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Công 

Hoàng
1973 0

ĐHSP 

GDTH
Toán TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
382403922

balinhnokia@gmail.c

om

2
Nguyễn Văn 

Hiền
1977 0

ĐHSP 

GDTH
Toán TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
397763016

hienhoaison2@gmail

.com

3
Võ Thị Thu 

Băng
1979 1

ĐHSP 

GDTH
Toán TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
93495460

thubanghs2@gmail.c

om

4
Nguyễn Thị 

Mỹ Duyên
1998 1

CĐSP 

GDTH
Toán TH Hoài Sơn

Hoài 

Nhơn
387172032

myduyen031198@g

mail.com

5
Bành Thị 

Ngọc Thông
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
944130095

banhthingocthong@

gmail.com

6
Nguyễn Thị 

Minh Khai
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
354218153

minhkhaiquy@gmail

.com

7
Nguyễn Văn 

Phụng
1968 0

CĐSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
768552368

phunghcb@gmail.co

m

8
Hồ Thị Thanh 

Thủy
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
977383519

hothithanhthuykhoi4

@gmail.com

9
Nguyễn Thị 

Việt Hòa
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
389640791

hoa1063@yahoo.co

m

10
Hồ Thi Ngọc 

Xuân
1974 1 ĐH Toán TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
916976005

ngocXuan1368@gm

ail.com

11
Nguyễn Chí 

Dục
1978 0 ĐH Toán TH Hoài Châu

Hoài 

Nhơn
905432388

ducnguyenchi71@g

mail.com

12 Võ văn Kiên 1969 0 ĐH Toán TH Hoài Châu
Hoài 

Nhơn
352870599

kienhoaichau@gmail

.com

13
Trần Thị Bích 

Ngọc
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
974449818

bichngocfc@gmail.c

om

14
Võ Thị Nam 

Hà
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
935990207

vonamha74@gmail.c

om

15
Nguyễn Thị 

Thúy Vân
1980 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
382403855

vantq180@gmail.co

m

16
Trần Thị Hồng 

Hoa
1971 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
978678937

tranthihonghoa1904

@gmail.com

17
Bạch Thị 

Hồng Thắm
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
934753165

thambachtq2@gmail.

com

18 Đỗ Thị Trị 1968 1
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
395997729

tritq2@yahoo.com.v

n

19
Đào Thị 

Tường Vi
1996 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
962085375

daovi0962085375@

gmail.com

20
Hồ Thanh 

Hoàng
1977 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
347583807

hoanghoainhon@gm

ail.com

21
Trần Văn 

Quang
1969 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
935788022

vanquantqb1@gmail.

com

22
Lê Thị Tú 

Trinh 
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
914088986

trinhtqb1@gmail.co

m

23 Dương Thị Tân 1976 1
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
984397620

tankhanghuy@gmail.

com

24 Phan Thị Đông 1970 1
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
919910354

dongtqb2@gmail.co

m

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Phan Anh Tuyến - Trƣờng Tiểu học số 1 Tam Quan Nam

- Điện thoại: 0977478135 - Email: anhtuyen1980@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

mailto:vomuoi123@gmail.com
mailto:binhanan1964@gmail.com
mailto:binhanan1964@gmail.com
mailto:nguyenchiemhung@gmail.com
mailto:nguyenchiemhung@gmail.com
mailto:duchoi1201@gmail.com
mailto:duchoi1201@gmail.com
mailto:truongsangpc@gmail.com
mailto:truongsangpc@gmail.com
mailto:ngolyvinh@gmail.com
mailto:ngolyvinh@gmail.com
mailto:huynhthithuyen1991@gmail.com
mailto:huynhthithuyen1991@gmail.com
mailto:tranduocthcattien@gmail.com
mailto:tranduocthcattien@gmail.com
mailto:kimtuyen1368@gmail.com
mailto:kimtuyen1368@gmail.com
mailto:anhhunghieuvu@gmail.com
mailto:anhhunghieuvu@gmail.com
mailto:tranthikhanhvanct@gmail.com
mailto:tranthikhanhvanct@gmail.com
mailto:bichthctpc@gmail.com
mailto:bichthctpc@gmail.com
mailto:hanhtranthct@gmail.com
mailto:hanhtranthct@gmail.com
mailto:tuyetcong2008@gmail.com
mailto:tuyetcong2008@gmail.com
mailto:tranvankhanh2251967@gmail.com
mailto:tranvankhanh2251967@gmail.com
mailto:hongtrancattien@gmail.com
mailto:hongtrancattien@gmail.com
mailto:ngocuyen1975@gmail.com
mailto:ngocuyen1975@gmail.com
mailto:tranloanthcattien@gmail.com
mailto:tranloanthcattien@gmail.com
mailto:nguyenhuunhict@gmail.com
mailto:nguyenhuunhict@gmail.com
mailto:vongocvien72@gmail.com
mailto:vongocvien72@gmail.com
mailto:nguyenthikimoanhct1981@gmail.com
mailto:nguyenthikimoanhct1981@gmail.com
mailto:vodanggvn@gmail.com
mailto:vodanggvn@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:nhuthuy910@gmail.com
mailto:nhuthuy910@gmail.com
mailto:vanchanh1001@gmail.com
mailto:vanchanh1001@gmail.com
mailto:ngocthuctayan@gmail.com
mailto:tranvancanhcc@gmail.com
mailto:tranvinhthcc@gmail.com
mailto:phamvanthai1968@gmail.com
mailto:huonghoi58@gmail.com
mailto:huonghoi58@gmail.com
mailto:thanhha.nm@gmail.com


25 Trần Vi Nghĩa 1975 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
974449775

vinghia1975@gmail.

com

26
Nguyễn Minh 

Phương
1971 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Bắc

Hoài 

Nhơn
834968553

minhphuonghcb@g

mail.com

27 Lê Ngọc Tân 1971 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
905095171

tanlengoc1972@gma

il.com

28
Lê Nguyễn 

Ngọc Vy
1993 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
358967487

lenguyengocvy1993

@gmail.com

29
Nguyễn Thị 

Hường
1997 1

CĐSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
372713601

nguyenthihuongdgth

@gmail.com

30 Trần Thị Tú 1981 1
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
335200353

tranthitu881@gmail.

com

31 Trịnh Hoà 1968 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
855475800

trinhhoa7887@gmail

.com

32
Huỳnh Văn 

Vân
1965 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
982765337

huynhvanvan65@gm

ail.com

33
Trần Công 

Danh
1970 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
973149912 danh693@gmail.com

34
Phạm Thị 

Thanh Thủy
1978 1

ĐHSPT

H
Toán

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
905938882

phamthanhthuybmt1

978@gmail.com

35 Đào Hoài Vang 1995 1
ĐHSPT

H
Toán

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
336794599

daohoaivang@gmail.

com

36 Lê Văn Thăng 1971 0
ĐHSPT

H
Toán

TH số 1 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
906479168

vanthanghh@gmail.c

om

37
Trần Thị Như 

Quỳnh
1996 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
338587876

Tranthinhuquynh090

296@gmail.com

38
Trịnh Thị 

Hồng Nhân
1994 1

CĐSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
368173980

nhantrinh221094@g

mail.com

39 Hồ Thung 1978 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Hảo

Hoài 

Nhơn
919457016

hothung06@gmail.c

om

40 Lữ Đình Tiến 1977 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
946270012

tienngocson@gmail.

com

41
Trần Thị 

Khánh Hòa
1978 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
986822063

hoadieu78@gmail.co

m

42
Trần Thị Hồng 

Nga
1995 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
396958073

ngatran201095@gma

il.com

43
Trần Thị Thu 

Thúy
1975 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
708063564

cobethuthuy@gmail.

com

44 Phan Văn Dụm 1970 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
379363149

phanvandum1970@g

mail.com

45
Huỳnh Công 

Chí
1970 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
964636767

huynhcongchi70@g

mail.com

46 Lê Hồng Hưng 1977 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
985902469

lehunghoaithanh@g

mail.com

47 Võ Văn Lẹ 1975 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
977199287

vanle2871975@gmai

l.com

48
Nguyễn Thị 

Bút
1972 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
976062650

nguyenthibutht2@g

mail.com

49 Trần Văn Tịnh 1977 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Thanh

Hoài 

Nhơn
392414849

tranvantinh739@gm

ail.com

50 Đỗ Thị Hương 1975 1 ĐHSP Toán
TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
384308896

dothihuonghh1@gm

ail.com

51
Võ Thị Thúy 

Nghiệp
1978 1 ĐHSP Toán

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
978782578

vothuynghiep2012@

gmail.com

52
Huỳnh Thị 

Kim Liên
1970 1 ĐHSP Toán

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
983439160

huynhkimlien70@g

mail.com

53
Nguyễn Thị 

Kim Chi
1980 1 ĐHSP Toán

TH số 1 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
342322403

nguyenthikimchi0@

gmail.com

Danh sách này gồm có 53 người./.

mailto:vuonghiencattien@gmail.com
mailto:vuonghiencattien@gmail.com
mailto:baoteach@gmail.com
mailto:baoteach@gmail.com
mailto:thuphuongnguyen146@gmail.com
mailto:thuphuongnguyen146@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:xuankhai71@gmail.com
mailto:baongoc.ho1508@gmail.com
mailto:baongoc.ho1508@gmail.com
mailto:tranno1976@gmail.com
mailto:tranno1976@gmail.com
mailto:dangthituongvi1141982@gmail.com
mailto:dangthituongvi1141982@gmail.com
mailto:phi.tt13.h27@gmail.com
mailto:phi.tt13.h27@gmail.com
mailto:tandoquy@yahoo.com.vn
mailto:vothanhtrang73@gmail.com
mailto:vothanhtrang73@gmail.com
mailto:myhacathai@gmail.com
mailto:myhacathai@gmail.com
mailto:vothibay07@gmail.com
mailto:vothibay07@gmail.com
mailto:hoahiepch@gmail.com
mailto:hoahiepch@gmail.com
mailto:thtl.thuylinh@gmail.com
mailto:thtl.thuylinh@gmail.com
mailto:trang8101997@gmail.com
mailto:trang8101997@gmail.com
mailto:nguyenaitrinh.tt11@gmail.com
mailto:nguyenaitrinh.tt11@gmail.com
mailto:nguyenthanhhien11@gmail.com
mailto:nguyenthanhhien11@gmail.com


TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Lê Văn Tốt 1996 0
ĐHSP 

TH
Toán

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
339086311

levantothh3@gmail.c

om

2
Nguyễn Đức 

Trọng
1968 0

ĐHSP 

TH
Toán

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
344994679

trong68@yahoo.com

.vn

3
Lê Thị Mỹ 

Dung
1980 1

ĐHSP 

TH
Toán

TH số 3 Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
903946393

mydunggvhh3@gmai

l.com

4
Nguyễn Ngọc 

Cang
1973 0

ĐH 

GDTH
Toán TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 974359075

ngoccanghm@gmail.

com

5 La Nép 1970 0
ĐH 

GDTH
Toán TH Hoài Hải

Hoài 

Nhơn
X 854503263 laneply@gmail.com

6 Lê Thị Tuyết 1970 1
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
354552878

tuyethoaitan1@gmail

.com

7
Huỳnh Thị 

Ngọc Hồng
1970 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
973819251

ngochong0602@gma

il.com

8
Trần Quang 

Trọng
1995 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
344664092

tranquangtrong01059

5@gmail.com

9 Huỳnh Thị Liễu 1973 1 ĐHTH Toán
TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
353630420

lieuhoaitan2@gmail.

com

10
Võ Đình 

Cường
1995 0 ĐHTH Toán

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
983157438

vodinhcuong95@gm

ail.com

11
Nguyễn Ngọc 

Liễu
1979 0 ĐHTH Toán

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
975069487

lieuthunhan1979@g

mail.com

12
Nguyễn Hữu 

Kính
1975 0 ĐHTH Toán

TH số 2 Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
392414948

huukinh1975@gmail

.com

13
Đặng Thị Bích 

Hòa
1971 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
915324069 hoabs@ymail.com

14
Nguyễn Thị 

Thanh Thọ
1971 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935861159

thanhthobs1@gmail.

com

15
Nguyễn Thị  

Thu
1972 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
385777386

thu77386@gmail.co

m

16
Nguyễn Thị 

Tường Vy
1973 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
846010917

tuongvy7780@gmail

.com

17
Nguyễn Thị 

Đạm
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
355102615 damthbs@gmail.com

18
Huỳnh Thị 

Ngọc  Trâm
1967 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
386333045

huynhtram2408@gm

ail.com

19
Trần Ngọc 

Phương Thoa
1999 1

Trung 

cấp
Toán

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
378762580

tranphuongthoa1006

@gmail.com

20 Đặng Thị Rý 1970 1 CĐSP Toán
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
982278510

ridung.bst@gmail.co

m

21 Phạm Thị Kiều 1997 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
969955719

phamkieu220197@g

mail.com

22 Lê Thị Biên 1996 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
983354608

bien20496@gmail.co

m

23 Lê Thị Khiết 1972 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
975031778

Klethikhiet@gmail.c

om

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỊ XÃ HOÀI NHƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Võ Văn Lợi - Trƣờng Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc

- Điện thoại: 0987068167 - Email: vanloitqb1@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



24 Phan Văn Trấn 1971 0 ĐHSP Toán
TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
849763289

vantranht1@gmail.co

m

25
Võ Thuyền 

Quyên
1994 0 ĐHSP Toán

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
377315197

quyenvo20041994@

gmail.com

26
Nguyễn Đình 

Nham
1970 0 ĐHSP Toán

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
976062434

nguyendinhnham197

0@gmail.com

27
Nguyễn Thị Ái 

Vy
1975 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
935903856

aivynguyen.nguyen7

@gmail.com

28
Trần Dương 

Thị Phước
1976 1

ĐHSP 

tiẻu học
Toán  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
949539718

tranduongthiphuocth

@gmail.com

29
Nguyễn Thị 

Thơm
1973 1

ĐHSP 

tiẻu học
Toán  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
982561539

nguyenthithom1973h

X@gmail.com

30 Dương Thị Trí 1975 1
ĐHSP 

tiẻu học
Toán  TH Hoài Xuân

Hoài 

Nhơn
369567072

Duongthitri010175@

gmail.com

31 Đỗ Thị Ái 1968 1
ĐHSP 

Giáo 
Toán

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
398331214 coaihd1@gmail.com

32 Trương Văn Tự 1963 0
ĐHSPT

H
Toán

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
904079465

conguyethoaitan1@g

mail.com

33
Võ Thị Xuân 

Nhân
1975 1

ĐHSP 

Giáo 
Toán

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
905490295

Xuannhan75@gmail.

com

34 Nguyễn Thị My 1994 1
CĐSP 

GDTH
Toán

TH số 1 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
962646331

mynguyench10@gm

ail.com

35
Nguyễn Thị 

Kim Thoa
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
947152279

kimthoahd2@gmail.c

om

36
Nguyễn Thị 

Thái Duyên
1972 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
377407638

duyenhduc3@gmail.

com

37
Hoàng Thị 

Bách Khoa
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
389796580

hoangthibachkhoa@

yahoo.com.vn

38
Nguyễn Thị 

Phê
1974 1

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH số 2 Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
985202395

nguyenthiphehd2@y

ahoo.com

39 Lâm Thị Ngảnh 1967 1 ĐH Toán
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 373428157

nganhlamthi@gmail.

com

40
Nguyễn Thị 

Minh Phấn
1975 1 ĐH Toán

TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 368333247

phanhm1@gmail.co

m

41 La Thanh Tuân 1992 0 ĐH Toán
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 377404963

anhsaosaobang@gm

ail.com

42 Mai Hồng Vân 1968 0 ĐH Toán
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 975068012

mhvtrinh@gmail.co

m

43 Đào Duy Xuân 1970 0 ĐH Toán
TH số 1 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
X 375129016

daoduyXuan70@gm

ail.com

44
Nguyễn Thị 

Vân Nam
1976 1

ĐHSP 

giáo 
Toán

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
985267527

vannamhm2@gmail.

com

45 Trần Thị Thủy 1976 1
ĐHSP 

giáo 
Toán

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
362159454

thuytranghm2@gmai

l.com

46 Trần Văn Vinh 1975 0
ĐHSP 

giáo 
Toán

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
967494235

vinhhm2@gmail.co

m

47
Trần Kim 

Nhanh
1988 0

THSP 

TH
Toán

TH số 2 Hoài 

Mỹ

Hoài 

Nhơn
987678092

trankimnhanh@gmai

l.com

48
Ngô Thị 

Hoàng Thảo
1994 1

CĐSP 

GDTH
Toán

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
346853047

hoangthao011094@g

mail.com

49
Bùi Thị Thu 

Thẩm
1996 1

CĐSP 

GDTH
Toán

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
358769879

thutham100996@gm

ail.com

50 Phạm Văn Ân 1968 0
ĐHSP 

giáo 
Toán

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
974441218

duocan1968@gmail.

com

51
Nguyễn Đức 

Hổ
1963 0

ĐHSP 

giáo 
Toán

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
369130679

nguyenducho.575@g

mail.com

Danh sách này gồm có 51 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1
Nguyễn Văn 

Cư
1977 0

ĐHSPT

H
Toán TH số 1 An Hòa An Lão X 868224259

cunhanmyna2012@g

mail.com

2 Nguyễn Thơm 1972 0
ĐHSPT

H
Toán TH số 1 An Hòa An Lão X 971949159

nguyenthomah1@gm

ail.com

3 Trần Ngọc Trai 1969 0
ĐHSPT

H
Toán TH số 1 An Hòa An Lão X 942308738

tranngoctraivk@gma

il.com

4
Phạm Quang 

Dũng
1972 0

ĐHSPT

H
Toán TH số 1 An Hòa An Lão X 973491589

quangdungah1@gma

il.com

5
Nguyễn Thị 

Hường
06/12/1975 1 ĐH Toán TH số 2 An Hòa An Lão X 975621449

huonganhoa222@gm

ail.com

6 Võ Thị Tình 04/07/1977 1 ĐH Toán TH số 2 An Hòa An Lão X 366703497
tinhanhoa22@gmail.

com

7 Bùi Thị Bảy 1969 1 ĐHSP Toán TH An Tân An Lão X 352826288
buithibaythat@gmail

.com

8
Nguyễn Văn 

Ngộ
1967 0 ĐHSP Toán TH An Tân An Lão X 987025996

vanngothat@gmail.c

om

9 Lê Thị Hiền 1972 1 ĐHSP Toán TH An Tân An Lão X 964692017
hienantan@gmail.co

m

10
Trương Văn 

Cọt
1974 0 ĐHSP Toán TH An Tân An Lão X 946033003

cotantan1974@gmail

.com

11
Nguyễn Hoàng 

Hồng Thắm
11/10/1999 1 Cao đẳng Toán TH Thị Trấn An Lão X 964945167

t0964945167@gmail

.com

12
Vương Đặng 

Vũ
16/03/1991 0 ĐH Toán TH Thị Trấn An Lão X 358944489

vuongdangvu160391

@gmail.com

13 Vương Diệp 12/08/1970 0 ĐHSP Toán TH An Hưng An Lão X 982279378
vuongdiepanhung@g

mail.com

14 Lê Hồng Lâm 02/08/1975 0 ĐHSP Toán TH An Hưng An Lão X 988149140
honglam.anlao@gma

il.com

15 Nguyễn Đức 1975 0 ĐHSP Toán TH An Trung An Lão X 866629657
ducthantrung123@g

mail.com

16
Nguyễn Thanh 

Tuấn
23/01/1969 0

CĐSP 

GDTH
Toán TH An Dũng An Lão X 399011469

nguyenthanhtuan230

11969@gmail.com

17
Nguyễn Ngọc 

Toàn
19/11/1995 0

ĐHSPT

H
Toán TH An Dũng An Lão X 967826278

nguyenngoctoan347

@gmail.com

18 Đinh Văn Phim 1978 0 Hrê ĐHSP Toán TH An Vinh An Lão X 975616183
phimanvinh@gmail.c

om

19 Đinh Văn Bình 1961 0 Hrê TCSP Toán TH An Vinh An Lão X 385659546
binhanvinh11@gmai

l.com

20 Ngô Văn Ngọc 1968 0
ĐHSPT

H
Toán TH An Quang An Lão X 357115237

ngovanngoc1968@g

mail.com

21
Phạm Minh 

Luận
12/09/1981 0 ĐHSP Toán TH An Toàn An Lão X 336559295

mpluan81@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 21 người./.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN AN LÃO

GVCC hỗ trợ: Dƣơng Thị Ngọc Thu - Trƣờng Tiểu học Thị trấn An Lão

- Điện thoại: 0382245326 - Email: nt26031969@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)



TT Họ và tên Năm sinh
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Trình 

độ đào 
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KK

Điện thoại Email

1
Lê Công 

Khuyên
1970 0 Cao đẳng Toán TH Bok Tới Hoài Ân X 387196980

Lecongkhuyen3@gm

ail.com

2
Trần Thanh 

Tùng
1971 0 ĐH Toán TH Đak Mang Hoài Ân X 973551183

thanhtungtrandm@g

mail.com

3
Nguyễn Thị 

Mỹ Linh
1993 1 Cao đẳng Toán TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 965409651

linhnguyen08101993

an1@gmail.com

4
Võ Ngọc 

Quang
1970 0 ĐH Toán TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 978140297

vongocquang180819

69@gmail.com

5
Nguyễn Trung 

Tài
1964 0 Cao đẳng Toán TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 974698253

trungtaigv64@gmail.

com

6
Trần Thị Ánh 

Tuyết
1970 1 Cao đẳng Toán TH Ân Nghĩa Hoài Ân X 1,676E+09

tuyetgv70@gmail.co

m

7
Nguyễn Thị 

Thu
1968 1 ĐH Toán TH Ân Hữu Hoài Ân X 357839484

thunguyenah3@gmai

l.com

8 Võ Thị Chất 1971 1 ĐH Toán TH Ân Hữu Hoài Ân X 382999856
Vochatthah@gmail.c

om

9
Nguyễn Thị 

Quy
1976 1 ĐH Toán

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 947863158

Nguyenthiqui1976@

gmail.com

10
Phạm Thanh 

Hòa
1977 0 ĐH Toán

TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 982870117

Phamthanhhoa117@

gmail.com

11 Phạm Thị Huệ 1969 1 ĐH Toán
TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 919453759

h.pham4145@yahoo.

com.vn

12 Đinh Văn Nhi 1973 0 ĐH Toán
TH Ân Tường 

Tây
Hoài Ân 965155775

Dinhvannhi1973@g

mail.com

13 Bùi Thị Thắm 1979 1 ĐH Toán
TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 358818198

bui.tham.79@gmail.c

om

14 Đặng Thị Giao 1976 1 ĐH Toán
TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 369872348

dangthigiao@gmail.c

om

15 Trần Ngọc Ẩn 1964 0 ĐH Toán
TH Ân Tường 

Đông
Hoài Ân X 389847469

tranngocan64@gmail

.com

16
Phạm Thị 

Thùy Trang
1969 1 ĐH Toán TH Ân Đức Hoài Ân 977372381

thuytrang20669@gm

ail.com

17
Trần Thị Mỹ 

Lệ
1973 1 ĐH Toán TH Ân Đức Hoài Ân 382247498

myleths1ad@gmail.c

om

18
Phan Thị Minh 

Thơ
1976 1 ĐH Toán TH Ân Đức Hoài Ân 387880852

thoanduc2@gmail.co

m

19
Nguyễn Quang 

Tuân
1967 0 ĐH Toán TH Ân Đức Hoài Ân 947475372

nguyenquangtuan67

@gmail.com

20
Nguyễn Thị 

Lợi
1980 1 Cao đẳng Toán TH Ân Phong Hoài Ân 974848728

nguyenthiloi.tbh@g

mail.com

21
Huỳnh Công 

Lý
1964 0 ĐH Toán TH Ân Phong Hoài Ân 394308244

conglyandon@gmail.

com

22 Huỳnh Công Sĩ 1975 0 ĐH Toán TH Ân Phong Hoài Ân 978544117
sihuynh30121975@g

mail.com

23
Nguyễn Thị 

Qúy
1972 1 ĐH Toán TH Ân Phong Hoài Ân 367015306

nguyenthiquy42@g

mail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN HOÀI ÂN

GVCC hỗ trợ: Đàm Công Đạo - Trƣờng Tiểu học Ân Nghĩa

- Điện thoại: 0989268267 - Email: c1so2annghiaha.binhdinh@moet.edu.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH



24
Phạm Nữ Thuỳ 

Trang
1971 1 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 393840722

thuytrangnhi@gmail.

com

25
Nguyễn Thị 

Lâm
1975 1 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 378797823

dieulam75@gmail.co

m

26
Nguyễn Thị 

Đoan Thùy
1975 1 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 366804179

dthuy1975@gmail.c

om

27
Trần Thị Thu 

Trưởng
1977 1 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 383777286

thutruongtran@gmail

.com

28 Hồ Thị Mỹ Hà 1978 1 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 966185303
thonglinh789@gmail

.com

29 Nguyễn Văn Tề 1973 0 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 366899112
nguyentetbh@gmail.

com

30
Hồ Thị Thu 

Nguyệt
1977 0 ĐH Toán TH Tăng Bạt Hổ Hoài Ân 942346367

nguyettdv77@gmail.

com

31
Võ Thị Diệu 

Hiền
1971 1 ĐH Toán

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 848316389

hienv340@gmail.co

m

32
Huỳnh Thị 

Ngọc Thúy
1972 1 ĐH Toán

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 389535133

thuyhuynhctt@gmail

.com

33
Nguyễn Thị 

Truyền
1974 1 ĐH Toán

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 386153497

truyentdv@gmail.co

m

34
Võ Thị Kiều 

Loan
1977 1 ĐH Toán

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 984464429

kieuloanthivo@gmai

l.com

35
Phạm Thị Ánh 

Hồng
1975 1 ĐH Toán

TH Tăng Doãn 

Văn
Hoài Ân 985214371

hongphamhbn@gmai

l.com

36 Trần Thị Diệu 1972 1 ĐH Toán TH Ân Tín Hoài Ân 944874315
trandieu5572@gmail

.com

37
Trần Thị 

Huyền Trâm
1979 1 ĐH Toán TH Ân Tín Hoài Ân 378985137

tramat2012@yaho0.c

om.vn

38
Nguyễn Văn 

Siêng
1973 0 ĐH Toán TH Ân Tín Hoài Ân 834300567

sieng121973@gmail.

com

39
Nguyễn Kim 

Hùng
1968 0 ĐH Toán TH Ân Tín Hoài Ân 365802072

kimhungantin@gmai

l.com

40
Nguyễn Hữu 

Tra
1962 0 ĐH Toán TH Ân Mỹ Hoài Ân 988823145

nguyenhuutra1962@

gmail.com

41
Bùi Nguyễn 

Tường Huy
1966 0 Cao đẳng Toán TH Ân Mỹ Hoài Ân 365039165

buinguyentuonghuy

@gmail.com

42 Cao Thị Kiệm 1976 1 ĐH Toán TH Ân Mỹ Hoài Ân 356997137
kiemanmy@gmail.co

m

43 Phạm Kiều 1965 0 ĐH Toán
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 858468978

phamkieuthahd@gm

ail.com

44 Trà Quý Thạnh 1970 0 ĐH Toán
 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 386485181

traquythanh@gmail.c

om

45
Nguyễn Văn 

Lực
1962 0 Cao đẳng Toán

 TH Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 348155736

lucahd1962@gmail.c

om

46 Sử Như Hoàng 1967 0 ĐH Toán TH Ân Hảo Tây Hoài Ân X
0388 768 

707

suhoang101967@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 46 người./.
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Điện thoại Email

1
Nguyễn Tấn 

Hưng
06/10/1975 0 ĐH Toán TH Tây Thuận Tây Sơn 393782126

thayhungtaythuan@g

mail.com

2 Trần Tấn Lợi 06/06/1973 0 ĐH Toán TH Tây Thuận Tây Sơn 385240718
trantanloi2021@gma

il.com

3 Trần Văn Thức 12/04/1978 0 ĐH Toán TH Tây Thuận Tây Sơn 962527402
thucvinhthanh@gmai

l.com

4 Đặng Thị Tâm 08/08/1968 1 ĐH Toán TH Tây Thuận Tây Sơn 349447507
dangthitam146@gma

il.com

5
Nguyễn Thị 

Phương Thoa
15/7/1975 1 ĐH Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 975065265

phuongthoatg3@gma

il.com

6
Trần Thị Kim 

Yến
06/12/1993 1 Cao đẳng Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 963032379

trany4460@gmail.co

m

7
Nguyễn Thị 

Đắc Tài 
07/03/1973 1 ĐH Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 397160988

dactain@yahoo.com.

vn

8
Phan Thị Xuân 

Xinh 
24/01/1973 1 ĐH Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 985245954

Xinhtg1@yahoo.com

.vn

9
Nguyễn Hồ 

Thị Thuý Oanh
15/04/1980 1 ĐH Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 384063863

oanhnguyen5480@y

ahoo.com.vn

10
Nguyễn Hồ 

Thúy Diễm
02/10/1978 1 ĐH Toán

 TH số 1 Tây 

Giang
Tây Sơn 398935278

dientaygiang12012@

yahoo.com.vn

11
Nguyễn Thị 

Như Thảo
20/02/1981 1 ĐH Toán

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 985043157

trathaokhang@gmail.

com

12
Trần Thị Hồng 

Vân
01/10/1967 1 ĐH Toán

TH số 2 Tây 

Giang
Tây Sơn 988191017

tranvangvtg@gmail.c

om

13
Đoàn Như 

Tường
1981 1 ĐH Toán  TH Bình Tường Tây Sơn 347259537

doannhutuong789@

gmail.com

14
Đỗ Thị Thùy 

Oanh
1978 1 Cao đẳng Toán  TH Bình Tường Tây Sơn 965519450

oanhbinhtuong1@g

mail.com

15 Trần Hiệp 1962 0 ĐH Toán  TH Bình Tường Tây Sơn 775586520
tranhiep19621@gma

il.com

16 Lê Thị Thu Lan 1973 1 ĐH Toán  TH Bình Tường Tây Sơn 774583375
hongchinh1969@gm

ail.com

17 Trần Văn Thời 17/08/1974 0 ĐHSP Toán TH Vĩnh An Tây Sơn X 384935918
vanthoi74@gmail.co

m

18
Đặng Thị 

Ngọc Hương 
1970 1 ĐHTH Toán TH Tây Phú Tây Sơn X 329555196

ngochuongtranquang

dieu@yahoo.com.vn

19
Mai Thị Phúc 

Hưởng
1970 1 ĐHTH Toán TH Tây Phú Tây Sơn X 775454832

maiphuchuong1970

@gmail.com

20
Trần Thị Kim 

Hạnh 
1969 1 CĐSP Toán TH Tây Phú Tây Sơn X 374225910

kimhanhtp2@gmail.c

om

21 Huỳnh Khanh 1975 0 ĐHSP Toán TH Tây Xuân Tây Sơn X 979025339
huynhkhanhtX@gma

il.com

22
Nguyễn Thị 

Thu
1968 1 ĐHSP Toán TH Tây Xuân Tây Sơn X 935060325 thu68tX@gmail.com

23
Bùi Thị Tuyết 

Hằng
1978 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 944403088

tuyethang19@yahoo.

com.vn

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 1

GVCC hỗ trợ: Trần Thị Lệ Hằng - Trƣờng Tiểu học Bình Thuận

- Điện thoại: 0973604075 - Email: tranhang3121977@gmail.com

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



24
Nguyễn Thị 

Hồng Hoa
1966 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 974517618

honghoa1966bn1@g

mail.com

25
Nguyễn Thị 

Trường Lưu
1972 1

ĐH 

GDTH
Toán

TH Số 1 Bình 

Nghi
Tây Sơn 975608153

truongluu16@gmail.

com

26
Phạm Thị Vít 

Phương
1981 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 908509499

phamphuong8117@

gmail.com

27 Trần Thị Nở 1978 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 963478931

notranthi1978@gmai

l.com

28
Văn Thanh 

Liêm
1973 0 ĐHSP Toán

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 935476894

vanthanhliem010273

@gmail.com

29
Trần Thị Thúy 

Nga
1989 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Bình 

Nghi 
Tây Sơn 977774509

thuynga987789@gm

ail.com

30
Trần Thị 

Thanh Hiếu
1973 1 ĐH Toán

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 981122665

thanhhieuvoXan1@g

mail.com

31 Trần Thị Năng 1974 1 ĐH Toán
TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 916976832

tranthinang@yahoo.c

om.vn

32
Nguyễn Thị 

Thu Thảo
1977 1 ĐH Toán

TH Số 1 Võ 

Xán
Tây Sơn 384635179

nguyenthithuthao108

@yahoo.com.vn

Danh sách này gồm có 32 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
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KK

Điện thoại Email

1
Mai Thị 

Phượng
20/11/1976 1 ĐHTH Toán TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 357885788

phuongvoXan@gmai

l.com

2
Đặng Thị Thu 

Hồng
26/02/1969 1 ĐHTH Toán TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 934736757

thuhongvX22017@g

mail.com

3
Huỳnh Thị 

Hữu Tuyền
26/09/1981 1 ĐHTH Toán TH số 2 Võ Xán Tây Sơn 816596011

tuyenhuynh260981

@gmail.com

4
Trương Thị 

Lan
30/01/1974 1 ĐHSP Toán

TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 352752776

lantruong300174@y

ahoo.com.vn

5 Mai Xuân Hòa 07/01/1963 0 ĐHSP Toán
TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 982548185

hoamaiXuan63@yah

oo.com.vn

6
Trần Thị Tố 

Diệu
30/04/1978 1 ĐHSP Toán

TH Trần Quang 

Diệu
Tây Sơn 326998978

thitodieu@gmail.co

m

7
Nguyễn Thị 

Lan
1968 1 ĐHSP Toán TH Bình Thành Tây Sơn 349709196

lanthinguyen64@gm

ail.com

8
Phan Thị Ánh 

Ly
1970 1 ĐHSP Toán TH Bình Thành Tây Sơn 368842475

phananhly1970@gm

ail.com

9
Nguyễn Đức 

Bình
1968 0 ĐHSP Toán TH Bình Thành Tây Sơn 359251939

binh.nguyen194@ya

hoo.com

10 Phan Thị  Hoa 1971 1 ĐH Toán TH Bình Hòa Tây Sơn 362055824
phanhoathbh1225@g

mail.com

11 Đỗ Thanh Bình 1965 0 ĐH Toán TH Bình Hòa Tây Sơn 909541836
phuongbinhstudio@

gmail.com

12 Trần Thiên Tuế 1978 0
Trung 

cấp
Toán TH Bình Hòa Tây Sơn 975039212

thientue0975039212

@gmail.com

13 Bùi Văn Cháu 1963 0 ĐH Toán TH Bình Hòa Tây Sơn 984588559
buivanchau63@gmai

l.com

14
Nguyễn Thị 

Kim Phúc
12/10/1969 1 CĐSP Toán TH Tây Bình Tây Sơn 397957658

kphuc1969@gmail.c

om

15
Nguyễn Hữu 

Nhơn
22/09/1964 0 ĐHSP Toán TH Tây Bình Tây Sơn 388218694

huunhon.gvtb@gmai

l.com

16
Nguyễn Xuân 

Hiền
16/04/1974 0 ĐHSP Toán TH Tây Bình Tây Sơn 987267289

thienhientb@gmail.c

om

17
Lê Thị Kiều 

Nga
02/02/1982 1 ĐHSP Toán TH Tây Bình Tây Sơn 359806089

kieunga0282@gmail.

com

18
Phan Thị Mỹ 

Hoa 
1972 1 ĐH Toán TH Tây Vinh Tây Sơn 352266036

myhoatayvinh@gmai

l.com

19 Lê Đình Chiến 1963 0 Cao đẳng Toán TH Tây Vinh Tây Sơn 986645559
ledinhchients020219

63@gmail.com

20
Nguyễn Văn 

Tiến 
1963 0 ĐH Toán TH Tây Vinh Tây Sơn 356425137

nguyenvantien7788

@gmail.com

21
Huỳnh Thị 

Kim Thu
1978 1 ĐH Toán TH Tây An Tây Sơn 355700415

kimthu1605@gmail.

com

22
Nguyễn Hải 

Bình
1971 0 ĐH Toán TH Tây An Tây Sơn 984239776

haibinhta123@gmail

.com

23
Nguyễn Văn 

Tốt
1969 0 ĐH Toán TH Tây An Tây Sơn 385467917

vantottayson@yahoo

.com.vn

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HUYỆN TÂY SƠN - LỚP 2

GVCC hỗ trợ: Hồ Thị Hoa - Trƣờng Tiểu học Bình Hòa

- Điện thoại: 0383635735 - Email: hoahobt@gmail.com
(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



24 Trần Thị Thi 1968 1 ĐH Toán TH Bình Tân Tây Sơn X 979249497
tranthithibt@gmail.c

om

25 Đoàn Em 1965 0 ĐH Toán TH Bình Tân Tây Sơn X 372701707
doanem1965@gmail.

com

26 Huỳnh Văn Ba 1965 0 ĐH Toán TH Bình Tân Tây Sơn 394220702
huynhvanbabt@gmai

l.com

27
Nguyễn Đình 

Tam
1969 0 ĐH Toán TH Bình Tân Tây Sơn 984239756

nguyendinhtambt196

9@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Phế
1972 1 ĐH Toán TH Bình Tân Tây Sơn 353079198

nguyenthiphe0167@

gmail.com

29 Ngô Đức Lộc 11/05/1970 0 ĐH Toán  TH Bình Thuận Tây Sơn 828853625
hoalala1970@gmail.

com

30
Đinh Thị Mỹ 

Nga
02/10/1977 1 ĐH Toán  TH Bình Thuận Tây Sơn 979086065

ngadinh.100277@g

mail.com

31
Hồ Công 

Thuận
20/10/1965 0 ĐH Toán  TH Bình Thuận Tây Sơn 369217069

hocongthuantt@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 31 người./.



TT Họ và tên Năm sinh
Giới 

tính
DTTS

Trình 

độ đào 

tạo

Môn 

học 

phụ 

Đơn vị công tác

TP/ 

huyện 

/thị Xã

Thuộc 

vùng 

KK

Điện thoại Email

1 Lê Thị Thu Hà 1972 1 ĐHSP Toán
TH số 1 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X #########

lethithuhabai1972@

gmail.com

2 Lê Thị Minh 01/09/1967 1 ĐHSP Toán
TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 367480318

cominh1967@gmail.

com

3
Nguyễn Thị 

Tâm
04/02/1969 1 ĐHSP Toán

TH số 2 Canh 

Vinh

Vân 

Canh
X 368109188

nguyenthitamcv2@g

mail.com

4 Võ Thị Hội 18/10/1970 1 ĐHSP Toán
TH&THCS 

Canh Hiển

Vân 

Canh
X 983380846 hoigvch@gmail.com

5
Võ Thị Ngọc 

Dung
1977 1 ĐHSP Toán TH Canh Hiệp

Vân 

Canh
X 962650139

missdung1977@gma

il.com

6 Trần Thị Vân 20/12/1966 1 ĐHSP Toán
TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 987385107

tranthivan20121966

@gmail.com

7 Hồ Thanh Viện 25/01/1978 1 ĐHSP Toán
TH TT  Vân 

Canh

Vân 

Canh
X 989807653

hovienhuan@gmail.c

om

8 Lê Kim Thuận 04/02/1979 0 ĐHSP Toán TH Canh Thuận
Vân 

Canh
X 949080143

kimthuan1979.1979

@gmail.com

9
Nguyễn Văn 

Tiên
20/7/1978 0 ĐHSP Toán TH Canh Thuận

Vân 

Canh
X 868619207

vantienvc@gmail.co

m

10
Lê Thị Bích 

Thảo
27/10/1988 1 ĐHSP Toán TH Canh Liên

Vân 

Canh
X 869903245

lethibichthaovc@gm

ail.com

11
Nguyễn Thị Lệ 

Dung
10/01/1967 1 ĐHSP Toán TH Canh Hòa

Vân 

Canh
X 962147069

ledung072011@gmai

l.com

12 Trần Thị Hồng 11/12/1968 1 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 387719085

tranhong.vt1968@g

mail.com

13 Hồ Thị Cháu 12/06/1978 1 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 965913411

hothichau.vinhthanh

@gmail.com

14
Trần Minh 

Thuận
04/10/1969 0 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 388429961

minhthuan1041963

@gmail.com

15
Huỳnh Thị Mỹ 

Trang
12/01/1978 1 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 328410249

huynhtrang136@gm

ail.com

16 Huỳnh Thạnh 21/01/1969 0 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh
Vĩnh 

Thạnh
X 965418316

huynhthanhvt1@gma

il.com

17
Dương Thị 

Tám
01/03/1973 1 ĐHTH Toán TH Vĩnh Thịnh

Vĩnh 

Thạnh
X 972380346 tamvt73@gmail.com

18
Phan Văn 

Thiện
1970 0 ĐHSP Toán TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 988817022

phanthien.thvi 

nhhiep@gmai.com

19
Lê Thị Thu 

Yên
1978 1 ĐHSP Toán TH Vĩnh Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X

'038451304

5

thuyen.thvi 

nhhiep@gmai.com

20
Nguyễn Thanh 

Bình
1972 0

ĐHSP 

GDTH
Toán

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 389438843

thanhbinhvinhhoa72

@gmail.com

21 Lê Việt Dũng 1964 0
ĐHSP 

GDTH
Toán

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 392408214

vietdungthvh@gmail

.com

22
Nguyễn Hồ 

Sang
24/02/1977 0 ĐH Toán TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 973551151

hosang.mh@gmail.c

om

23
Nguyễn Văn 

Bốn
02/03/1976 0 ĐH Toán TH Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 382565844

nguyenbon.thvinhqu

ang@gmail.com

HUYỆN VÂN CANH, VĨNH THẠNH

GVCC hỗ trợ: Phan Thanh Tùng - Trƣờng TH&THCS Vĩnh Hòa

- Điện thoại: 0914544830 - Email: tungphan1265@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN TOÁN CẤP HỌC TIỂU HỌC 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021



24 Võ Văn Hổ 28/01/1973 0 ĐH Toán TH Vĩnh Sơn
Vĩnh 

Thạnh
X 994035338 hogv72@gmail.com

25
Nguyễn Thanh 

Đài
15/05/1970 0 ĐH Toán

TH

 Vĩnh Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 974792621

dmXnguyenthanhdai

@gmail.com

26 Bùi Thế Chiểu 19/03/1969 0
ĐHSP 

TH
Toán  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 357886826

buithechieu1969@g

mail.com

27
Nguyễn Thị 

Ngọc
15/02/1973 1

ĐHSP 

TH
Toán  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X 987366118

ngocmaigvvh@gmail

.com

28
Nguyễn Ngọc 

Ánh
10/10/1972 0

ĐHSP 

TH
Toán  TH Vĩnh Hảo

Vĩnh 

Thạnh
X

'032718644

8

ngocanh.7h@gmail.c

om

29
Nguyễn Văn 

Việt 
15/1/1974 0

ĐHSP 

TH
Toán

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Vĩnh 

Thạnh
X 398999794

minhthuyle1978gv@

mail.com

30 Đặng Cao Trí 15/7/1978 0
ĐHSP 

TH
Toán

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Vĩnh 

Thạnh
X 382633680

caotri.thvinhquang@

gmail.com

31
Trần Văn 

Nghiêm
15/9/1972 0

ĐHSP 

TH
Toán

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Vĩnh 

Thạnh
X 356243810

nghiemtran288@gm

ail.com

32 Lý Văn Cửu 21/7/1976 0
ĐHSP 

TH
Toán

PTDT BT TH& 

THCS Vĩnh 

Vĩnh 

Thạnh
X 984931695

lyvancuuvt2@gmail.

com

33
Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp
04/08/1976 1 ĐH Toán TH Vĩnh Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 384935895

ngocdiep.thvinhquan

g@gmail.com

34 Nguyễn Duy Út 20/05/1974 0 ĐH Toán TH Vĩnh Quang
Vĩnh 

Thạnh
X 353059816

duyut.thvinhquang@

gmail.com

35
Lê Thị Mỹ 

Hạnh 
1970 1 ĐH Toán

TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 338557568

lethimyhanh11970@

gmail.com

36 Võ Văn Cẩm 1969 0 ĐH Toán
TH&THCS 

Vĩnh Thuận

Vĩnh 

Thạnh
X 987366064

vovancam69@gmail.

com

37
Mai Hồng 

Phong
1966 0

ĐHSPT

H
Toán

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 386293180

hongphonghp108@g

mail.com

38 Trần Thị Hòa 1967 1
ĐHSPT

H
Toán

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 975039448

ngoctangdvt@gmail.

com

39
Huỳnh Thế 

Trực
1964 0

ĐHSPT

H
Toán

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 376863052

huynhthetruc@gmail

.com

40
Phạm Thị 

Xuân Hương
1977 1

ĐHSPT

H
Toán

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 986336155

Xuanhuong0877@ya

hoo.com

41
Huỳnh Thị 

Sương
1970 1

ĐHSPT

H
Toán

TH thi trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
X 337461758

huynhsuongvt@gmai

l.com

Danh sách này gồm có 41 người./.

mailto:onchanhvc@gmail.com
mailto:onchanhvc@gmail.com
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